QUOC HOI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Ludt s6: 20/2008/QH12 Poc 1ap - Ty do - Hanh phiic

LUAT
PA DANG SINH HQC

Can cir H{én phap nieée Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam nam 1992 da
dwoc stra doi, bo sung mot so diéu theo Nghi quyét so 51/2001/QH10;

Quéc hoi ban hanh Ludt da dang sinh hoc.
CHUONG I
NHUNG QUY PINH CHUNG

Piéu 1. Pham vi diéu chinh

Luét nay quy dinh vé bao ton va phét trién bén vimng da dang sinh hoc; quyén
va nghia vu cta to chtrc, ho gia dinh, c4 nhan trong bao ton va phat trién bén vimg da
dang sinh hoc.

Piéu 2. Péi twong ap dung

Luat nay ap dung doi véi té chuc, ho gia dinh, c4 nhan trong nudc, nguoi
Viét Nam dinh cu ¢ nudc ngoai, t6 chuc, cd nhan nudc ngoai c6 hoat dong truc
ti€p hodc lién quan dén bado ton va phat trién bén viing da dang sinh hoc tai Viét
Nam.

Piéu 3. Giai thich tir ngir
Trong Luat ndy, cac tir ngit dudi day duoc hiéu nhu sau:

1. Bdo ton da dang sinh hoc 1a viéc bao v€ su phong phu cua céc hé sinh thai tu
nhién quan trong, dic thu hodc dai dién; bao vé méi truong sdng tu nhién thudng
xuyén hodc theo mua cua loai hoang da, canh quan mdi truong, nét dep doc dao cua
tur nhién; nudi, trong, chim soc loai thuéc Danh ‘muc loai nguy cap, quy, hiém dugc
wu tién bao vé; luu gilt va bao quan lau dai cac mau vat di truyén.

2. Bao ton tai cho la bao ton loai hoang da trong mai trudng song tu nhién cua
chung; bao ton loai cay trong, vat nuoi dac hiru, c6 gia tri trong moi trudong song, noi
hinh thanh va phat trién cac dic diém dic trung cta ching.

3. Bdo ton chuyén ché 1 bao ton loai hoang dé ngoai mdi truong song tu nhién
thuong xuyén hodc theo mua cua ching; bao ton loai cay trong, vat nudi dic hiru, co
gia tri ngoai moi trudong song, noi hinh thanh va phat trlen céc diac diém dic trung cia
chting; luu giit, bao quan ngudn gen va mau vatdi truyen trong cac co so khoa hoc va
cong nghé hodc co s6 luu gitt, bao quan ngudn gen va mau vat di truyén.



4. Co s¢ bdo ton da dang sinh hoc  1a co s¢ cham soc, nudi dudng, ciru ho,2
nhan giéng loai hoang da, cay trong, vat nudi, vi sinh vt va nam dic hiru, c6 gia tri;
luu gitr, bao quan nguodn gen va mau vat di truyén phuc vu muc dich bao ton va phat
trién da dang sinh hoc.

5. Pa dang sinh hoc 13 sy phong pha vé gen, loai sinh vat va hé sinh thai trong
tu nhién.

6. Bdanh gid rii ro do sinh vét bién doi gen, mdu vt di truyén ciia sinh vét bién
doi gen gay ra doi voi da dang sinh hoc 1a xac dinh tinh chat nguy hai tiém an va
murc dJ thi€t hai co6 thé xdy ra trong hoat dong li€n quan dén sinh vat bién doi gen,
mau vat di truyén cta sinh vat bién d61 gen, nhat 1a viéc stir dung, phong thich sinh vat
bién doi gen va mau vat di truyén cua sinh vat bién doi gen.

7. Gen la mot don vi di truyén, mét doan cta vat chét di truyén quy dinh céc
dac tinh cu thé cua sinh vat.

8. Hanh lang da dang sinh hoc 13 khu vuc nbi lién cac ving sinh thai tu nhién
cho phép cac loai sinh vat song trong cac vung sinh thai dé c6 thé lién h¢ vdi nhau.

9. Hé sinh thai la qu?m x4 sinh vat va cac yéu td phi sinh vat cia mot khu vuc
dia 1y nhat dinh, c6 tac dong qua lai va trao d61 vat chat véi nhau.

10. H¢ sinh thdi tw nhién 1a hé sinh thai hinh thanh, phat trién theo quy luat tu
nhién, van con gitt dugc cac nét hoang so.

11. H¢ sinh thdi tw nhién moi 1a hé sinh thai méi hinh thanh va phat trién trén
vung bai boi tai ctra song ven bién, vung c6 phu sa boi dap va cac vung dat khac.

12. Khu bdo tén thién nhién (sau day goi 1a khu bao ton) 1a khu vyc dia Iy duoc
xac l1ap ranh gidi va phan khu chirc nang dé bao ton da dang sinh hoc.

13. Loai hoang da 1a loai dong vat, thuc vat, vi sinh vat va nim sinh sdng va
phat trién theo quy luat.

14. Loai bi de doa tuyét chung 1a loai sinh vat dang c6 nguy co bi suy gidm
hoan toan so lugng ca thé.

15. Loai bi tuyét chung trong tw nhién la loai sinh vat chi con ton tai trong diéu
kién nudi, trong nhan tao ndm ngoai pham vi phan b tu nhién cua chung.

16. Lodi déic hitu 13 10ai sinh vat chi ton tai, phat trién trong pham vi phan b
hep va gié1 han trong mot vung 1anh tho nhat dinh cua Viét Nam ma khong dugc ghi
nhan 1a ¢é ¢ noi khac trén thé gioi.

17. Loai di cu 1a loai dong vat c6 toan bd hoac mot phﬁn quﬁn thé di chuyén
thuong xuyén, dinh ky hodc theo mua tir khu vuc dia 1y nay dén khu vuc dia 1y khac.

18. Loai ngoqi lai 1a loai sinh vat xuét hién va phat trién & khu vue von khong
phai 1a moi truong song ty nhién cua chung.



19. Loai ngoai lai xam hai 1a loai  ngoai lai 14n chiém noi sinh séng hoac3
gay hai doi voi céc loai sinh vat ban dia, lam mat can bang sinh thai tai noi ching
xuat hi¢n va phat trién.

20. Loai nguy cdp, quy, hiém duwoc uu tién bao vé 1a loai hoang da, gidng cay
trong, glong vat nudi, vi sinh vat va nAim dic hiru, c6 gia tri dic biét vé khoa hoc, y té,

kinh té, sinh thai, canh quan, mdi trudng hodc vin héa - lich sir ma sé lugng con it
hodc bi de doa tuyét chung.

21. Mdu vat di truyén 1a mau vat thuc vat, dong vat, vi sinh vat va nam mang
cac don vi chirc nang di truyén con kha nang tai sinh.

22. Nguon gen bao gdm céc loai sinh vat, cac mau vat di truyén trong khu bao
ton, co s& bao ton da dang sinh hoc, co s nghién ctru khoa hoc va phat trién cong
ngh¢ va trong tu nhién.

23. Phat trién bén vitng da dang sinh hoc 1a viéc khai thac, str dung hop 1y cac
hé sinh thai ty nhién, phat trién nguon gen, loai sinh vat va bao dam can bang sinh
thai phuc vu phat trién kinh té - xa hoi.

24. Phéng thich sinh vt bién doi gen 1a viéc cha dong dua sinh vat bién doi
gen vao moi trudng tu nhién.

25. Quan Iy rii ro 1a viée thuc hién cac bién phap an toan dé ngin ngira, X ly
va khic phuc rui ro d6i voi da dang sinh hoc trong cac hoat dong co lién quan dén
sinh vat bién ddi gen va mau vat di truyén cua sinh vat bién d6i gen.

26. Qudn thé sinh vt 1a mot nhom ca thé cua cung mdt loai sinh vat sinh séng
va phat trién trong mot khu vuc nhat dinh.

27. Sinh vt bién doi gen 13 sinh vat c¢6 cdu trac di truyén bi thay d6i bang cong
nghé chuyén gen.

28. Tri thite truyén thong vé nguon gen la su hleu biét, kinh nghiém, sang kién
ctia ngudi dan dia phuong vé bao ton va st dung ngudn gen.

29. Tiép cdn nguon gen 13 hoat dong diéu tra, thu thap ngudn gen dé nghién
ctru phat trién, san xuat san pham thuong mai.

30. Viing dém 13 ving bao quanh, tiép giap khu bao ton, ¢ tic dung ngin chan,
giam nhe tac dong ti€u cuc tr bén ngoai do1 véi khu bao ton.

Piéu 4. Nguyén tic bao ton va phat trién bén virng da dang sinh hoc

1. Bao ton da dang sinh hoc la trach nhi€ém ctia Nha nudc va moi t6 chuc, ca
nhan.

2. Két hop hai hoa gitta bao tdn véi khai thac, sir dung hop 1y da dang sinh hoc;
gitta bdo ton, khai thac, sir dung hop 1y da dang sinh hoc vdi vige xda doi, giam
ngheo.



3. Bao ton tai chd 1a chinh, két hop bao tdn tai chd véi bao ton chuyén4
cho.

4. T chtrc, cd nhan huong loi tr viéc khai thac, st dung da dang sinh hoc phai
chia sé loi ich voi cac bén c¢o6 lién quan; bao dam hai hoa gitta lgi ich cia Nha nudc
vo1 loi ich cua t6 chire, ca nhan.

5. Bao dam quan 1y rui ro do sinh vat bién doi gen, mau vat di truyén cia sinh
vat bién doi gen gay ra doi voi da dang sinh hoc.

Diéu 5. Chinh sich ciia Nha nuéc vé bao ton va phat trién bén virng da
dang sinh hoc

1. Uu tién bao ton h¢ sinh thai ty nhién quan trong, dac thu hodc dai dién cho
mot vung sinh thai, bao ton loai thugc Danh myc loai nguy cap, quy, hiém duoc wu
tién bao vé; bao dam kiém soat viéc tiép can ngudn gen.

2. Bao dam kinh phi cho hoat dong diéu tra co ban, quan tric, théng ké, xay
dung co so dir liéu vé da dang sinh hoc va quy hoach bao tdn da dang sinh hoc; dau
tu co' s& VAt chat - ky thuat cho khu bao tdn, co s bao ton da dang sinh hoc ctia Nha
nudc; bao dam sy tham gia ctia nhan dan dia phuong trong qua trinh xay dung va
thyc hién quy hoach bao ton da dang sinh hoc.

3. Khuyen khich va bao dam quyén, loi ich hop phap cua t6 chirc, ca nhan dau
tu, ap dung tién bo khoa hoc, cong nghé, tri thirc truyén théng vao viéc bao ton, phat
trién bén ving da dang sinh hoc.

4. Phat trién du lich sinh thai gén vo1 viée xo0a doi, giam ngheo, bao dam on
dinh cudc song cua hd gia dinh, cd nhan sinh song hop phap trong khu bao ton; phat
trién bén viing vung dém cua khu béo ton.

5. Phat huy ngudn luc trong nudc, ngodi nudc dé bao ton va phat trién bén
virng da dang sinh hoc.

Piéu 6. Trach nhiém quan ly nha nwéc vé da dang sinh hoc
1. Chinh phi1 théng nhét quan 1y nha nudc vé da dang sinh hoc.

2. B6 Tai nguyén va Moéi truong chiu trach nhiém trude Chinh phu thyc hién
quan 1y nha nudc vé da dang sinh hoc.

3. BO, co quan ngang bd trong pham vi nhi€ém vu, quyén han cua minh thuc
hién quan 1y nha nudc vé da dang sinh hoc theo phan cong ctia Chinh phu.

4. Uy ban nhan déan cac cap trong pham vi nhiém vu, quyén han ctia minh thuc
hién quan ly nha nudc vé da dang sinh hoc theo phéan cap cua Chinh phu.

Piéu 7. Nhirng hanh vi bi nghiém ciAm vé da dang sinh hoc

1. San bat, danh bat, khai thac loai hoang d trong phan khu bao vé nghiém
ngdt cua khu bao ton, trir viéc vi muc dich nghién ctru khoa hoc; lan chiém dat dai,



pha hoai canh quan, huy hoai h¢ sinh thai  tg nhién, nu6i tré)ng cac loai ngoai lai5
xam hai trong khu bao ton.

2. Xay dung cong trinh, nha ¢ trong phan khu bao vé nghi€ém ngat cua khu bao
ton, trir cong trinh phuc vu muc dich quoc phong, an ninh; xay dung cong trinh, nha &
trai phép trong phan khu phuc hoi sinh théi cua khu bao ton.

3. DPiéu tra, khao sat, thim do, khai thac khoang san; chan nudi gia stc, gia cAm
quy mé trang trai, nudi trong thuy san quy mo cong nghiép; cu tra trai phép, giy 6
nhidm moéi trudng trong phan khu bao vé nghiém ngit va phan khu phuc hdi sinh thai
ctia khu béao ton.

4. San bat, danh bat, khai thac bo phan co thé giét, tiéu thu, van chuyén, mua,
ban trai phep loai thugc Danh muyc loai nguy cap, quy, hlem duoc uu tién bao v¢;
quang cao, tlep thi, tiéu thu trai phép san pham c6 ngudn gdc tir loai thudc Danh muc
loai nguy cap, quy, hiém dugc uwu tién bao vé.

5. Nudi sinh san, nudi sinh trudng va trong cy nhan tao trai phép loai dong vat,
thuc vat hoang da thuéc Danh muc loai nguy cap, quy, hiém duoc uu tién bao vé.

6. Nhap khau, phong thich trai phép sinh vat bién d6i gen, mau vt di truyén
ctia sinh vat bién do6i gen.

7. Nhap khau, phat trién loai ngoai lai xam hai.

8. Tiép can trai phép ngudn gen thudc Danh muc loai nguy cép, quy, hiém
duoc uu tién bao vé.

9. Chuyén d6i trai phép muc dich str dung dét trong khu bao ton.
CHUONG I
QUY HOACH BAO TON PA DANG SINH HOC
Muc I

QUY HOACH TONG THE BAO TON PA DANG SINH HQOC CUA CA NUOC

Piéu 8. Cin cir 1ap quy hoach tong thé bao ton da dang sinh hoc ciia ci nuwée

1. Chién lugc phat trién kinh té - x3 hoi, quéc phong, an ninh.

2. Chién lugc bao vé moi trudng.

3. Quy hoach sir dung dét, quy hoach phat trién nganh, linh vyc.

4. Két qua diéu tra co ban vé da dang sinh hoc, diéu kién tu nhién, kinh té - xa
hoi.

5. Két qua thuc hién quy hoach bao tdn da dang sinh hoc trudc do.

6. Thuc trang va du bao nhu cau khai thac, st dung da dang sinh hoc.

7. Nguén luc dé thuc hién quy hoach.



Picu 9. Noi dung quy hoach tong  thé bao ton da dang sinh hoc ciia c6
nudc

1. Phuong huéng, muc tiéu bao tén da dang sinh hoc.

2. Panh gia diéu kién tu nhién, kinh té - xa hoi, hién trang da dang sinh hoc;
quy hoach suir dung dat, quy hoach phat trién nganh, linh vue, dia phuong; ngudn luc
dé thuc hién quy hoach.

3. Vi tri dia 1y, gi6i han, bién phép t6 chitc quan 1y, bao vé hanh lang da dang
sinh hoc.

4. Vi tri dia ly, dién tich, chirc nang sinh thai, bién phap t6 churc quan ly, bao v¢
va phat trién bén viing hé sinh thai ty nhién.

5. Vitri dia ly, dién tich, ranh gidi va ban d6 cac khu vuc du kién thanh 1ap khu
bao ton, loai hinh khu bao t6n; bién phap to chic quan 1y khu bao ton; giai phap on
dinh cudc sdng cta ho gia dinh, ca nhan sinh séng hop phap trong khu bao ton.

6. Nhu cau bqo tdn chuyen chd; loai hinh, sd lugng, phan bd va ké hoach phat
trién cac co s& bao ton da dang sinh hoc.

7. Panh gia moi trudng chién luoc du an quy hoach tong thé bao ton da dang
sinh hoc.

8. T6 churc thuc hién quy hoach bao tdn da dang sinh hoc.

Piéu 10. Lap, phé duyét, diéu chinh quy hoach tong thé bao ton da dang
sinh hoc cia cd nwdéc, quy hoach bao ton da dang sinh hoc cia bg, co quan
ngang b

1. B§ Tai nguyén va Moi truong chu tri phéi hop vai by, co quan ngang bo co
lién quan t6 chirc lap, trinh Chinh phu phé duyét, di€u chinh quy hoach tong thé bao
ton da dang sinh hoc cua ca nudec.

2. BY, co quan ngang bd can ctr vao quy hoach téng thé bao ton da dang sinh
hoc ctia ca nudc to chirc 1ap, phé duyét, diéu chinh quy hoach bao ton da dang sinh
hoc thudc pham vi quan ly.

3; Chinb phu quy dinh cu thé trinh tu, thu tuc lé}p, phé duyé¢t, diéu chinh quy
hoach tong thé bao ton da dang sinh hoc quy dinh tai Diéu nay.

Piéu 11. Cong bd, to chirc thwe hién quy hoach tong thé bao ton da dang
sinh hgc cua ca nudc

1. Trong thoi han 30 ngiy, ké tir ngady dugc Chinh phi phé duyét, Bo Tai
nguyén va Moi trudng, bd, co quan ngang bd co lién quan c6 trach nhiém cong bd
quy hoach tong thé bao t6n da dang sinh hoc cuia ca nudc trén trang théng tin dién tir
cua B§ Tai nguyén va Moi truong, bd, co quan ngang bd c6 lién quan; Uy ban nhan
dan tinh, thanh phé truc thudc trung uong (sau day goi chung la Uy ban nhan dan cap
tinh) c6 lién quan céng bd quy hoach tong thé bao tén da dang sinh hoc ctia ca nudc



trén trang thong tin dién tir cia Uy ban  nhéan dén cdp tinh va tai tru so Uy ban7
nhan dan cac cap c¢o lién quan.

2. Viéc t6 churc thuce hién quy hoach téng thé bao ton da dang sinh hoc cua ca
nudc duge quy dinh nhu sau:

a) Bo Tai nguyén va Moi trudng cha tri phdi hop véi bd, co quan ngang b ¢6
lién quan chi dao vi¢c to6 chirc thuc hi¢n quy hoach tong thé bao ton da dang sinh hoc
cua ca nuoc;

b) B, co quan ngang bo t6 chic thuc hién quy hoach tong thé bao ton da dang
sinh hoc cua ca nudc thudc pham vi quan ly;

¢) Uy ban nhén dan cap tinh t6 chirc thuc hién quy hoach tong thé bao ton da
dang sinh hoc cua ca nudc tai dia phuong;

d) Trong qua trinh t6 chtrc thuc hién quy hoach, trudng hop c6 su khac nhau
giita quy hoach tong thé bao ton da dang sinh hoc ctia ca nude voi quy hoach sir dung
dat cua tinh, thanh phd truc thudc trung wong, quy hoach nganh, linh vuc, trir quy
hoach quéc phong, an ninh thi uvu tién thyc hién quy hoach bao tdn da dang sinh hoc.

Muc 2

~ QUY HOACH BAO TON DA DANG SINH HQC
CUA TINH, THANH PHO TRU'C THUQC TRUNG UONG

] Piéu 12. Cin cir 1ap quy hoach bao ton da dang sinh hoc ciia tinh, thanh
pho tryc thugc trung wong

1. Quy hoach, ké hoach phat trién kinh té - xa hoi, quéc phong, an ninh cua dia
phuong.

2. Quy hoach tong thé bao tén da dang sinh hoc ctia ca nudc.
3. Quy hoach str dung dét cta tinh, thanh phé truc thudc trung uong.

4, Két qua thuc hi¢n quy hoach bao tdn da dang sinh hoc cua tinh, thanh phé
truc thudc trung uvong trudc do.

5. Hién trang dg dang sinh hoc, diéu ‘kién tu nhién, kinh té - x3 hoi dic thu cua
dia phuong noi du kién thanh 1ap khu béo ton.

6. Nhu cau bao ton, khai thac da dang sinh hoc cua dia phuong.
7. Nguén luc dé thuc hién quy hoach.

Piéu 13. Noi dung quy hoach bao ton da dang sinh hoc ciia tinh, thanh phd
truc thugc trung wong

1. Phuong huéng, muc tiéu bao ton da dang sinh hoc cua tinh, thanh phé truc
thudc trung wong.

2. banh gia hi¢n trang da dang sinh hoc, diéu kién tu nhién, kinh té - xa hoi noi



du kién thanh 1ap khu bao ton cp tinh. 8

3. Vi tri dia ly, dién tich, ranh giéi va ban d6 khu vuc du klen thanh 1ap khu
bao ton, loai hinh khu bao t6n; bién phap to chic quan 1y khu bao ton; giai phap on
dinh cudc sdng cta ho gia dinh, ca nhan sinh séng hop phap trong khu bao ton.

4. Nhu cau bao ton chuyén chd; loai hinh, sé lwong, phan bd va ké hoach phat
trién cac co sé bao ton da dang sinh hoc cua tinh, thanh pho truc thudc trung wong.

5. T6 chuc thuc hién quy hoach bao tén da dang sinh hoc cua tinh, thanh phd
truc thudc trung wong.

Piéu 14. Lap, thim dinh, thong qua, diéu chinh quy hoach bio ton da dang
sinh hgc cua tinh, thanh pho trwe thudc trung wong

‘ 1. ny ban nhan dan cép tinh t6 ch}'rc lap, tham dinh, diéu chinh quy hpach bao
ton da dang sinh hoc cua tinh, thanh pho truc thudc trung wong trinh Hoi dong nhan
dan cung cap thong qua.

2. Chinh phﬁ quy dinh trinh tu, thu tuc lap, thém dinh, thong qua, diéu chinh
quy hoach bao ton da dang sinh hoc cua tinh, thanh pho truc thudc trung wong.

Piéu 15. Cong bd, to chirc thwe hién quy hoach bao ton da dang sinh hoc
cua tinh, thanh pho truc thugc trung wong

1. Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngdy duoc Hoi déng nhan dan thong qua, Uy
ban nhan dan cép tinh c6 trach nhiém céng bd quy hoach bao ton da dang sinh hoc
cua tinh, thanh phé truc thudc trung uong trén trang thong tin dién tur cua Uy ban
nhan dan cép tinh va tai try s¢ Uy ban nhan dan cac cap co lién quan.

2. Uy ban nhan dan cap tinh t6 chirc thuc hién quy hoach bao ton da dang sinh
hoc cua tinh, thanh pho tryc thudc trung wong.

CHUONG I
BAO TON VA PHAT TRIEN BEN VUNG HE SINH THAI TU NHIEN
Muc 1
KHU BAO TON
Piéu 16. Khu bao ton, phin cip khu bao ton
1. Khu bao ton bao gom:
a) Vuon quéc gia;
b) Khu du trir thién nhién;
¢) Khu bao ton loai - sinh canh;

d) Khu bao v€ canh quan.



2. Can cu vao mic do da dang sinh hoc, gia tri da dang sinh hoc, quy9
mo dién tich, khu bao tén duoc phan thanh cap qubc gia va cip tinh dé c6 chinh sach
quan 1y, dau tu phu hop.

3. Khu bao t6n phai duoc thong ké, kiém ké dién tich; xac lap vi tri trén ban d6
hién trang str dung dat hodc xac dinh toa do trén mat nudc bién.

4. Chinh phu quy dinh cu thé tiéu chi phan cip khu béo ton.
Piéu 17. Vuon qubc gia
Vuon qudc gia phai ¢6 cac tiéu chi chi yéu sau day:

1. C6 hé sinh thai tu nhién quan trong dbi véi qudc gia, qudc té, dic thu hoic
dai di¢n cho mot vung sinh théi ty nhién;

2. La noi sinh sdng tu nhién thuong xuyén hodc theo mua cua it nhat mot loai
thudc Danh muc loai nguy cap, quy, hiém dugc wu tién bao vé;

3. C6 gia tri dac biét vé khoa hoc, giao duc;

4. C6 canh quan moéi truong, nét dep doc ddo cua ty nhién, co gia tri du lich
sinh thai.

Pi¢u 18. Khu dy trir thién nhién

1. Khu duy trir thién nhién gom c6:

a) Khu dy trit thién nhién cip qudc gia;

b) Khu du trit thién nhién cip tinh.

2. Khu du trit thién nhién cip qudc gia phai c6 cac tiéu chi chu yéu sau day:

a) C6 h¢ sinh thai ty nhién quan trong doi véi quoc gia, quoc té, dac thu hodc
dai dién cho mot vung sinh thai tu nhién;

b) Co gié tri dac biét vé khoa hoc, giao duc hoac du lich sinh thai, nghi dudng.

3. Khu du trir thién nhién cap tinh 1a khu thudc quy hoach bao ton da dang sinh
hoc cua tinh, thanh pho truc thudc trung wong nham muc dich bao ton cac hé sinh thai
tu nhién trén dia ban.

Diéu 19. Khu bio ton loai - sinh cinh

1. Khu bao ton loai - sinh canh gdm co:

a) Khu bao t6n loai - sinh canh cip qubc gia;

b) Khu bao t6n loai - sinh canh cp tinh.

2. Khu bao ton loai - sinh canh cip qudc gia phai co cac tiéu chi chu yéu sau
day:

a) La noi sinh song tu nhién thuong xuyén hodc theo mua cua it nhat mot loai
thudc Danh muc loai nguy cip, quy, hiém dugc wu tién bao vé;



b) Co6 gia tri dac biét vé khoa hoc, giao duc. 10

3. Khu bao ton loai - sinh canh cip tinh 1a khu thudc quy hoach bao ton da
dang sinh hoc cua tinh, thanh pho tryc thude trung wong nham muc dich bao ton cac
loai hoang da trén dia ban.

Piéu 20. Khu bio vé canh quan

1. Khu bao vé canh quan goém co:

a) Khu bao vé canh quan cip qudc gia;

b) Khu bao vé canh quan cap tinh.

2. Khu bao vé canh quan cap qudc gia phai c6 cac tiéu chi chu yéu sau day:
a) Co h¢ sinh thai dic thu;

b) C6 canh quan moi truong, nét dep doc ddo cua tu nhién;

c) Co gia tri vé khoa hoc, giao duc, du lich sinh thai, nghi dudng.

3. Khu bao v€ canh quan cap tinh 1a khu thudc quy hoach bao tén da dang sinh
hoc cua tinh, thanh pho truc thudc trung wong nham muc dich bado vé canh quan trén
dia ban.

Picu 21. Noi dung ciia dw 4n thanh 1ap khu bio ton

1. Muc dich bao tén da dang sinh hoc; viéc dap tng cac tiéu chi chu yéu dé xac
1ap khu bdo ton.

2. Thyc trang céac hé sinh thai tu nhién, cac loai thugc Danh muc loai nguy cap,
quy, hiém dugc uu ti€n bao vé€, cac loai hoang da khéc, canh quan moi1 truong, nét
dep doc dao cua tu nhién.

3. Dién tich dat, mit nude; hién trang st dung d4t, mat nude; sb luong dan cu
song tai noi du kién thanh 1ap khu bao ton; phuong an chuyén d6i muc dich st dung
dat.

4. Trich lyc ban db, vi tri dia ly, dién tich du kién thanh lap khu bao ton.

5. Vi tri dia ly, dién tich phan khu bao v¢ nghiém ngat, phan khu phuc l}éi sinh
thai, phan khu dich vu - hanh chinh; ranh gi6i timg phan khu; phuong an 6n dinh
cudc song hodc di doi ho gia dinh, ca nhan ra khéi noi du kién thanh 1ap khu bao ton.

6. Ké hoach quan 1y khu bao ton.
7. Tb chtrc quan 1y khu bao ton.

8. Vi tri dia ly, dién tich, ranh gidi ving dém cua noi du kién thanh 1ap khu bao
ton.

9. T6 chtrc thyc hién dy an thanh 1ap khu bao ton.
Piéu 22. Lap, thim dinh dy an thanh lap khu béo ton cip qudc gia



1. Viéc 1ap, tham dinh du an ‘ghémh lap khu bao ton cap qudc gia duocll
thuc hién theo sy phan cong, phan cap cua Chinh phu.

2. Trinh ty, thu tuc 1ap du an thanh 1ap khu bao tdn cép quéc gia dugc quy dinh
nhu sau:

a) ”1:6 chuc diéu tra, danh gia hién trang da dang sinh hoc noi dy kjén thanh lap
khu bao ton theo cac ti€u chi dé xac lap khu bao tép quy dinh tai cac diéu 17, 18, 19
va 20 cua Luat nay va lap du an thanh 13p khu bao ton;

b) T6 chirc lay ¥ kién b, co quan ngang bd co lién quan, Uy ban nhan dan cac
cap, y klen cong dong dan cu sinh song hop phap trong khu vuc du kién thanh 1ap
khu bao ton hoic tiép giap voi khu bao ton;

¢) To chirc thqm dinh du 4n thanh lap khu bao ton cdp qudc gia trinh Tha
tuong Chinh phu quyét dinh.

3. Ho so du 4n thanh 1ap khu bao ton cap qudc gia gom co:

a) Van ban dé nghi thanh 1ap khu bao ton ctia co quan 1ap dy 4n thanh lap khu
bao ton cap quéc gia;

b) Du 4an thanh 1ap khu bao ton voi cac ndi dung quy dinh tai Piéu 21 cta Luat
nay;

)Y kiép cua co quan nha nudc co thim quyén quan 1y khu bao ton quy dinh
tai khoan 1 Diéu 27 cua Luat nay va y ki€n cua cac bén lién quan quy dinh tai diém b
khoan 2 Diéu nay;

d) Két qua tham dinh dy 4n thanh lap khu bao ton cap qudc gia.

Piéu 23. Quyét dinh thanh lap khu bio ton cip qudc gia

1. Thu tuéng Chinh phii quyét dinh thanh lap khu bao tn cap qudc gia.

2. Quyét dinh thanh lap khu bao t6n cip qudc gia phai co cac ndi dung chu yéu
sau day:

a) Vi tri dia ly, ranh gio1, dién tich khu bao tdn va vung dém;

l?) Vi tri dia ly, ranh gidi, dién tich phan khu bdo v¢ nghiém ngat, phan khu
phuc hoi sinh thai, phan khu dich vu - hanh chinh;

c¢) Muc dich bao tdn da dang sinh hoc cta khu bao ton;
d) K& hoach phuc hdi cac hé sinh thai ty nhién trong khu bao ton;

d) Phuong an 6n dinh hodc di doi ho gia dinh, ca nhan sinh sdng trong khu bao
ton; phuong an chuyén d61 muc dich stir dung dat trong khu bdo ton;

e) Chtrc nang, nhiém vu va co cau to6 chuc cua Ban quan 1y khu béo ton.

3. Quyét dinh thanh 1ap khu bao ton cdp qudc gia dugc gui dén Uy ban nhan
dan cac cap noi c¢6 khu bao ton, co quan 1dp dy an thanh 1dp khu bdo ton theo quy



dinh tai khoan 1 Piéu 22 cta Luat nay va  co quan nha nudc co thim quyén quanl2
1y khu bao ton quy dinh tai khoan 1 Bi¢u 27 cua Luat nay.

Diéu 24. Lap, thim dinh dy 4n thanh 1ap khu béo ton va quyét dinh thanh
1ap khu bao ton cap tinh

1. Can ctr vao quy hoach bao tbn da dang sinh hoc cua tinh, thanh phé true
thudc trung uvong, Uy ban nhan dan cip tinh quyet dinh thanh 1ap khu bao ton cap
tinh sau khi co y kién ctua Uy ban nhan dan céc cap co lién quan, y klen cong dong
dan cu sinh sdng hop phap trong khu vue du kién thanh 1ap khu bao ton hodc tiép
giap voi khu bao t6n va ¥ kién chip thuan cua co quan nha nudc co thim quyén quan
Iy khu bao t6n quy dinh tai khoan 1 Piéu 27 cua Luat nay.

2. Co quan nha nudc co tha}m quyén quan 1y khu bao ton quy dinh tai khoan 1
Di€u 27 cua Luat nay chu tri phdi hgp véi by, co quan ngang bd co lién quan quy
dinh trinh ty, thu tuc lap, thém dir}h du an thanh 1ap khu bao ton cap tinh; ndi dung
quyét dinh thanh 1ap khu bao ton cap tinh.

Piéu 25. Sir dung dat trong khu bao ton

1. Can ctr quyét dinh thanh 1ap khu bao ton, co quan c6 thAm quyén giao dat
theo quy dinh cta Luat dat dai co trach nhiém giao dat cho Ban quan ly khu bao ton
hoac t6 chure khac dugc giao quan 1y khu bao ton.

2. Viéc sir dung dat va viéc chuyén muc dich sir dung dat trong khu bao ton
duoc thuc hién theo quy dinh cua phap luat vé dat dai, Luat nay va cac quy dinh khac
cua phap luat c6 lién quan.

Piéu 26. Phan khu chirc niing va ranh giéi khu béo ton
1. Khu bao ton ¢ cac phan khu chic ning sau day:

a) Phan khu bao v¢ nghiém ngat;

b) Phan khu phuc héi sinh thai;

c¢) Phan khu dich vu - hanh chinh.

2. Khu bao ton phai duoc cim méc dé xac 1ap ranh gidi; phan khu bao vé
nghiém ngat trong khu bao ton phai dugc xac dinh dién tich, vi tri trén thuc dia hoac
toa d0 trén mat nudc bién.

3. Ban quan 1y khu bao ton hodc t6 chirc duoc giao quan ly khu bao ton chu tri
phéi hop véi Uy ban nhan dan cac cap noi c¢6 khu bao ton t6 chirc viée cdm mdc phan
dinh ranh gi6i khu bao ton.

Piéu 27. Trach nhiém quén 1y khu bio ton

1. BQ, co quan ngang bo Uy ban nhan dan cip tinh t6 chic quan 1y khu bao
ton theo su phan cong, phan cap ctia Chinh ph.



2. Viéc guén ly khu bao tf)n phai  dugc thuc hién theo quy dinh cua Luatl3
nay va Quy ché quan ly khu bao ton.

Thu tuéng Chinh phu ban hanh Quy ché quan 1y khu bao ton.
Diéu 28. T6 chirc quan 1y khu béo ton

1. Khu bao tdn cap qudc gia c6 Ban quan 1y. Ban quan 1y khu bao ton cap qudc
gia la don vi su nghi¢p cong lap tu chu vé tai chinh hodc don vi sy nghiép cong 1ap
chua tu chu veé tai chinh.

2. Can ¢t vao tinh hinh thyc té ctia dia phuong, khu bao ton cap tinh duoc giao
cho Ban quan 1y 13 don vi su nghiép cong lap tw chu vé tai chinh hodc don vi su
nghiép cong lap chua ty cha vé tai chinh hodc t6 chic dugc giao quan 1y khu bao ton
theo quy dinh cta phap luat.

Picu 29. Quyén va trach nhiém cia Ban quan 1y, to chirc duwgce giao quan
ly khu bao ton

Ban quan 1y khu bao ton, to chic duoc giao quan 1y khu bao tén ¢o cic quyén
va trach nhi¢m sau day:

1. Bao t6n da dang sinh hoc theo quy dinh ctia Luat ndy va quy ché quan 1y khu
bao ton;

2. Xy dyng, trinh co quan quan 1y nha nuéc c6 thim quyén phé duyét va to
chtrc thuc hién ké hoach, chuong trinh, du 4n dau tu phuc héi hé sinh thai tu nhién
trong khu bao ton;

‘ 3. Quan ly hoat dong nghién ctru khog hoc, thu thap nguén gen, mau vat di
truyén; theo doi, t6 chirc thu thap thong tin, s6 liéu, xay dung co s¢ dir liéu va 1ap bao
cdo hién trang gia dang sinh hoc cta khu bao ton; c6 bién phap phong, trir dich bénh
trong khu bao ton;

4. Kinh doanh, lién doanh trong linh vuc du lich sinh thai, nghién ctru khoa hoc,
nghi dudng va céac hoat dong dich vu khac trong khu bao ton theo quy dinh cua phap
luat;

5. Phéi hop véi luc luong kiém 1am, canh sat mdi truong, canh sat phong chay,
chira chay va chinh quyén dia phuong trong viéc bao ton da dang sinh hoc trong khu
bao ton;

6. Puoc chia sé 1oi ich tir hoat dong tiép can ngudn gen thudc pham vi khu bao
ton;

7. Quyén va trach nhiém khac theo quy dinh ctia phép luét.

Piéu 30. Quyén va nghia vu ciia hd gia dinh, ca nhan sinh séng hop phap
trong khu béo ton



1. Ho gia dinh, ca nhan sinh song  hop phap trong khu bao ton co cacl4
quyén va nghia vu sau day:

a) Khai thac ngudn lo1 hop phap trong khu bao t6n theo quy dinh cua Luét nay,
quy ché quan 1y khu bao ton va cac quy dinh khac ctia phap luat c6 lién quan;

b) Tham gia, huong loi ich tir hoat dong kinh doanh, dich vu trong khu bao ton;

¢) Huong chinh sach wu dai, hd trg, bdi thudng, tai dinh cu theo quy dinh cua
phap luat;

d) Thuc hién quy ché quan 1y khu bao ton;
@) Quyén va nghia vu khac theo quy dinh ctia phap luat.
2. Chinh phii quy dinh cu thé viéc thuc hién Diéu nay.

Piéu 31. Quyén va nghia vu ciia to chirc, cA nhin cé hoat dong hop phap
trong khu béo ton

T chtic, ca nhan c6 hoat dong hop phap trong khu bao ton co cac quyén va
nghia vu sau day:

1. Khai thac nguéq loi hop phap trong khu bao ton theo quy dinh ctia Luat nay,
quy ché quan ly khu bao ton va cac quy dinh khac ctia phap ludt c6 lién quan;

2. Tiép can nguén gen, chia §é loi ich tr viéc tiép can ngué)n gen va cac hoat
dong hop phap khac trong khu bao ton theo quy dinh cua phap luat;

3. Thuc hién quy ché quan 1y khu béo ton;

4. Tién hanh céc hoat dong khac theo quy dinh ctia phap luat;

5. Quyén va nghia vy khac theo quy dinh cta phap luat.

Piéu 32. Quan Iy ving dém ciia khu bio ton

‘ 1. Vi tri, dién tich ving dém dugc quy dinh trong quyét dinh thanh Iap khu bao
ton va phai dugc xac dinh trén ban do hién trang str dung dat hoac xac dinh toa do trén
mat nudc bién.

2. Moi hoat dong trong ving dém phai tuan tha quy ché quan 1y ving dém do
Thu tuéng Chinh phu ban hanh.

3. Cha dy an dau tu trong vung dém cua khu bao t6n phai 1ap bao céo danh gia
tac dong moi truong trinh Hoi dong thdm dinh theo quy dinh cua phap luat vé bao vé
moi truong; trong thanh phan Hoi dong tham dinh phai c6 dai dién ban quan ly khu
bao ton.

Trudng hop du an dau tu trong ving dém tiém 4n nguy co xay ra sy cd moi
truong hodc phat tan chat thai doc hai thi quyét dinh phé duyét bao cao danh gia tac

dong moi truong phai xac dinh khoang cach an toan dé khong gy tac dong xau dén
khu bao t6n, t6 chirc dugc giao quan 1y khu bao ton.



Picu 33. Bao cdo vé hién trang da dang sinh hoc ciia khu bio ton 15

1. Dinh ky 3 nam mot lan, Ban quan 1y khu bao ton, to chtrc dugc giao quan ly
khu bao ton c6 trach nhiém bao cao hién trang da dang sinh hoc cua khu bao ton voi
co quan nha nudc c6 thim quyén quan 1y khu bao tén quy dinh tai khoan 1 Diéu 27
cua Luat nay.

2. Bao cao hién trang da dang sinh hoc cua khu bao tdn phai c6 cac ndi dung
chu yéu sau day:

a) Thyc trang, tinh trang phuc hdi va ké hoach phuc hoi cac hé sinh thai tu nhién
trong khu bao ton;

b) Thuec trang va ké hoach bao ton cac loai thudc Danh muc loai nguy cép, quy,
hiém duoc uu tién bao vé trong khu bao ton;

c) Yéu cau dat ra ddi véi bao tdn da dang sinh hoc trong khu bao ton;
d) Hién trang str dung dt trong khu bao ton.
Muc 2
PHAT TRIEN BEN VUNG CAC HE SINH THAI TU NHIEN
Piéu 34. Piéu tra, danh gia va xac 1ap ché do phat trién bén virng cac hé
sinh thai tu nhién
1. Céc hé sinh thi ty nhién phai duoc diéu tra, danh gia va xéc 1ap ché do phat
trién bén ving.
2. H¢ sinh théi rung tu nhién phai dugc dleu tra, danh gia va xac lap ché do

phat trién bén viing theo quy dinh cta phap lut vé& bao vé va phat trién rimg va cac
quy dinh khac ctia phap luat c6 lién quan.

3. Hé sinh thai ty nhién trén bién phai duoc diéu tra, danh gia va xac 1ap ché do
phat trién bén viing theo quy dinh ctia phap luat vé thiy san va cac quy dinh khac cua
phép luat c6 lién quan.

4. Heé sinh thai ty nhién trén cac ving dat ngap nudc ty nhién, ving nai da voi,
vung dat chua stir dung khong thudc doi tuong quy dinh tai khoan 2 va khoan 3 biéu
nay duoc diéu tra, danh gia va xac 1ap ché do phat trién bén virng theo quy dinh tai
Diéu 35 va bicu 36 cua Luat nay va cac quy dinh khac cia phép luat cé lién quan.

Piéu 35. Phat trién bén virng hé sinh thai tw nhién trén vung dit ngap
nudéc tw nhién

1. Pat ngap nuéc ty nhién 1a ving dam lay, than bun hodc ving nudc thuong
xuyén hodc tam thoi, ké ca vung bién c6 do sau khong qua 6 mét khi ngan nudc thuy
triéu thap nhat.

2. Viéc thong ké, kiém ké vung dat ngdp nudc ty nhién dugc thuc hién theo
quy dinh cua phép luat vé dat dai.



3. Uy ban nhan déan cép tinh diéu tra, thong ké, kiém ké, danh gia hiénl6
trang da dang sinh hoc, xac lap ché do phat trién bén vimng hé sinh thai tu nhién va
xac 1ap vi tri, dién tich ving dat ngap nudc tu nhién trén ban do hién trang sir dung
dat hoic toa do trén mat nudc bién.

Piéu 36. Phat trién bén virng hé sinh thai ty nhién trén ving nii da voi va
vung dat chua sir dung khong thugc hé sinh thai rirng

1. Ving nti da voi va vung dat chua sir dung khong thudc hé sinh thai rimg ¢
hé sinh thai tu nhién dac thu hodc dai dién cho mdt vung phai dugc dicu tra, danh gia
hién trang da dang sinh hoc va xéac lap ché do phat trién bén viing.

2. Uy ban nhén dan cap tinh diéu tra, thong ké, danh gia hién trang da dang
sinh hoc va xac 1ap ché do phat trién bén virng hé sinh thai ty nhién trén ving nai da
voi va vung dat chua sir dung khong thudc hé sinh thai rung.

CHUONG IV
BAO TON VA PHAT TRIEN BEN VUNG CAC LOAI SINH VAT
Muc 1

] BAO VE LOAI THUQC DANHMUC
LOAINGUY CAP, QUY, HIEM PUQC UU TIEN BAO VE

DPieu 37. Loai dwgc dwa vao Danh muc loai nguy cap, quy, hiem dwgc wu
tién bao vé

1. Loai dugc xem xét dua vao Danh muc loai nguy cap, quy, hiém dugc uu tién
bao v¢ bao gom:

a) Loai dong vat, thuc vat hoang da nguy cap, quy, hiém;

b) Gidng cdy trong, giong vat nudi, vi sinh vat va nam nguy cap, quy, hiém.

2. Chinh phu quy dinh cu thé tiéu chi xac dinh loai va ché d6 quan 1y, bao vé
loai thugc Danh muyc loai nguy cap, quy, hiém dugc wu tién bao vé; ban hanh Danh
muc loai nguy cap, quy, hiém duoc uu tién bao vé.

) Piéu 38. P& nghi dwa vao hodic dwa ra khéi Danh muc loai nguy cép, quy,
hiém dwgc wu tién bao vé

1. Can ctr vao quy dinh tai Piéu 37 cta Luat nay, to chuc, ca nhén sau day co
quyén dé nghi loai duoc dua vao hodc dua ra khéi Danh muc loai nguy cap, quy, hiém
duoc uu tién bao vé:

a) T chuc, ca nhan thue hién dé tai, du an diéu tra, nghién ctru vé loai sinh vat
0 Viét Nam;

b) T6 chire, ca nhan dugc giao quan 1y ring, khu bao ton, ving dat ngip nudc,
bién va hé sinh thai tu nhién khac;

c¢) Hoi, hiép hoi va té chire khac vé khoa hoc va cong nghé, moi truong.



o2 Pé nghi dua vao hodc dua ra khoi Danh muc loai nguy cap, quy,17
hiém dugc uu tién bao vé phai dugce 1ap thanh ho so' gui bd, co quan ngang bo c6 lién
quan dé to chuc tham dinh theo quy dinh tai khoan 1 Di€u 39 cta Luat nay.

3. HO so d€ nghi dua vao hodac dua ra khéi Danh muc loai nguy cap, quy, hiém
dugc uu tién bao vé gom co:

a) Tén phé thong, tén ban dia, tén khoa hoc cua loai dugc dé nghi;

b) Vung phan bo, so lugng cé thé udc tinh, diéu kién song va tinh trang noi
sinh song tu nhién thudng xuyén hoac theo mua cua loai dugc dé€ nghi;

c¢) Cac dac tinh co ban, tinh dac hiru, gia tri dac biét vé khoa hoc, y té, kinh té,
sinh thai, canh quan, moi trudng hoac van hoa - lich sur cua loai dugc dé nghi;

d) Murc d6 bi de doa tuyét chung cua loai dugc dé nghi;

d) Ché d6 quan ly, bao vé va yéu cau dic thu khac;

e) Két qua tur danh gia va dé nghi vi¢c dua vao hoac dua ra khéi Danh muc loai
nguy cap, quy, hiém dugc uu tién bao v¢.

Diéu 39. Tham dinh ho so' dé nghi dua vao hodic dua ra khéi Danh muyc loai
nguy cap, quy, hiem dwgc wu tién bao vé

1. BY, co quan ngang b sau khi nhan duoc hé so hop 1¢ phai t6 chire Ho1 dong
thim dinh ho so d& nghi dua vao hodc dua ra khoi Danh muc loai nguy cip, quy, hlem
duoc uu tién bao v¢ guri BO Tai nguyén va Moi truong dé 1ap Danh muc loai nguy cép,
quy, hiém dugc wu tién bao vé trinh Chinh phu quyét dinh.

2. Chinh phu quy dinh cy thé trinh ty, thi tuc tham dinh hd so' dé nghi dua vao
hodc dua ra khéi Danh muc loai nguy cap, quy, hiém dugc uu tién bao vé.

l,Biéu 40. Quyét dinh loai dwgc dua vao hodac dua ra khéi Danh muc loai
nguy cap, quy, hiem dwge wu tién bio vé

1. Chinh phu quyét dinh loai duoc dua vao hodc dua ra khoi Danh muyc loai
nguy cap, quy hiém duoc wu tién bao vé véi cac ndi dung chinh sau day:

a) Tén loai;

b) Pac tinh co ban cua loai;

c) Ché d6 quan ly, bao vé dac thu.

2. Danh muc loai nguy cép, quy, hiém dugc uu tién bao vé phai dugce cong bd
cong khai trén phuong tién thong tin dai ching.

, 3. Diqh ky 3 nam mot 14n hodc khi ¢6 nhu‘cﬁu, loai thudc Daph muc }oéi nguy

cé}p, quy, hiém dugc uu tién bao vé phai dugc di€u tra, danh gia quan thé dé stra doi,
bo sung.



Piéu 41. Bao ton loai thudéc Danh muc loai nguy cip, quy, hiém18
dwgce wu tién bao vé

1. Khu vuc c6 loai thudc Danh muc loai nguy cép, quy, hlem duoc uu tién bao
vé quy dinh tai diém a khoan 1 Diéu 37 cua Luét ndy sinh sdng tu nhién thuong
xuyén hodc theo mua phai duoc didu tra, danh gia dé 1ap dy an thanh 1ap khu bao ton.

2. Nha nudc thanh 1ap hodc giao cho t6 chirc, c4 nhan thanh lap co so bao ton
da dang sinh hoc d€ bao ton loai thudc Danh muc loai nguy cap, quy, hiém dugc uu
tién bao vé.

3. Viéc dua loai thuoc Danh muc loai nguy cép, quy, hiém dugc vu tién bao vé
vao nudi, trong tai co s¢ bao ton da dang sinh hoc va viéc tha loai thuoc Danh muc
loai nguy cap, quy, hiém dugc uu tién bao vé tir co s& ctru hd vao noi sinh song tu
nhién cua chung phai dugc co quan nha nudc c6 tham quyén chap thuan bang van
ban.

4. Chinh phu quy dinh cu thé tham quyén, trinh tu, thu tuc dua loai thuc Danh

muc loai nguy cap, quy, hiém duogc wu tién bao vé vao co so bao ton da dang sinh hoc
hodc tha vao noi sinh song ty nhién cia chung.

Muc 2
PHAT TRIEN BEN VUNG CAC LOAI SINH VAT
Diéu 42. Thanh lap co sé bao ton da dang sinh hoc

1. Co s& bao ton da dang sinh hoc dugc thanh lap nhém muc dich bao ton da
dang sinh hoc, nghién ctru khoa hoc, du lich sinh théi, bao gom:

a) Co so& nudi, trong loai thuoc Danh muc loai nguy cap, quy, hiém dugc uu
tién bao vé;
b) Co so ctru ho loai hoang da;

¢) Co so luu giit gidng cay trong, vat nuoi, vi sinh vat va nim dic hiru, nguy
cap, quy, hiém co gia tri dic biét vé khoa hoc, y té, kinh té, sinh thai, canh quan, moi
truong hodc van hoa - lich st; co so luu gilr, bao quan ngudn gen va mau vat di
truyen

2. Co s6 ¢ du cac diéu kién sau ddy duoc cap gidy chimg nhan co sd bao tén
da dang sinh hoc:

a) Dién tich dat, chudng trai, co s& vat chét dap img yeu cau vé nudi, trong,

nu6i sinh san loai thugc Danh muyc loai nguy cép, quy, hiém duoc uu tién bao v¢; ciru
ho loai hoang da; luu gift, bao quan ngudn gen va mau vat di truyén;

b) Céan bd k¥ thuat c6 chuyén mon phu hop;
¢) Ning luc tai chinh, quan 1y co s bao ton da dang sinh hoc.

3. Ho so dang ky thanh 1p co sé bao ton da dang sinh hoc gdm co:



a) Pon dang ky thanh lap; 19
b) Du an thanh 1ap;
¢) Gidy td chtirng minh ¢ du cac diéu kién quy dinh tai khoan 2 Diéu nay.

4. Uy ban nhan dan cép tinh cp gidy chimg nhan co s& bao ton da dang sinh
hoc.

5. Chinh phu quy dinh cu thé diéu kién nudi, trong loai thuéc Danh muc loai
nguy cap, quy, hiém dugc wu tién bao v¢, ciru ho loai hoang da, luu gitr glong cay
trong, vat nudi, vi sinh vat va nam déc htru, luu gitr, bao quan ngudn gen va mau vat
di truyén, dang ky thanh 1ap, cap, thu hdi gidy ching nhan co s bao ton da dang sinh
hoc.

Piéu 43. Quyén va nghia vu ciia to chirc, ca nhian quan Iy co sé bao ton da
dang sinh hoc

1. T6 chtrc, ¢4 nhan quan 1y co s& bao tdn da dang sinh hoc co cac quyén sau
day:

a) Huong chinh sach, co ché wu dai, hd tro ciia Nha nude theo quy dinh cua
phap luat;

b) Tiép nhan, thue hién du an hd tro tir té chirc, ca nhan trong nuoc, td chirc, ca
nhan nudc ngoai;

¢) Hudng cac khoan thu tir hoat dong du lich va cac hoat dong khac cua co s&
bao ton da dang sinh hoc theo quy dinh cia phép luit;

d) Hop dong tiép can ngudn gen va chia sé loi ich phét sinh tir ngudn gen do
minh quan ly;

d) Nuoi, trong, nudi sinh san, ctru ho loai thugc Danh muyc loai nguy cap, quy,
hiém duoc wu tién bao vé; luu giwr glong cay trong, vat nudi, vi sinh vat va nam dac
hiru; lru gift, bdo quan ngudn gen va miu vat di truyén;

e) Trao d6i, tang cho loai thuéc Danh muc loai nguy cap, quy, hiém dugc uu
tién bao v€ phuc vu muc dich bao ton da dang sinh hoc, nghién ctru khoa hoc, du lich
sinh thai theo quy dinh cua phap luat;

g) Quyén khéc theo quy dinh ctia phép lut.

2. T6 chirc, ca nhan quan 1y co s¢ bao ton da dang sinh hoc c6 cac nghia vu sau
day:

a) Bao v¢, nu6i dudng, chdm soc loai thugc Danh muc loai nguy cap, quy,
hiém duoc wu tién bao vé; luu giit, bio quan ngudn gen va mau vat di truyén;

b) Pang ky, khai bao ngudn gbc loai thuéc Danh myc loai nguy cap, quy, hiém
dugc uu tién bao vé véi co quan chuyén mén ciia Uy ban nhan dan cap tinh;



c¢) C6 bién phap phong dich, ché  do cham séc, chita bénh cho cac 10ai20
tai co s& cuia minh;

d) Thang 12 hang nim bao cdo Uy ban nhan dan cdp tinh vé tinh trang loai
thudc Danh muc loai nguy cap, quy, hiém dugc uvu tién bdo v¢€ tai co sd ciia minh;

d) Pé nghi co quan nha nudc co tham quyén quy dinh tai khoan 4 Diéu 41 cua
Luat nay cho phép dua loai thuoc Danh muyc loai nguy cép, quy, hiém duoc wu tién bao
V¢ vao nuoi, trong tai co s& bao ton da dang sinh hoc cia minh hodc tha loai thuéc Danh
muc loai nguy cip, quy, hiém duoc vu tién bao vé tir co sé ctru hd ciia minh vao noi
sinh sdng tw nhién cua ching;

e) Nghia vu khéc theo quy dinh cua phap luat.

Piéu 44. Loai hoang da bi cAm khai thic va loai hoang di dwoc khai thac
c6 diéu kién trong tu nhién

1. Viéc khai thac co diéu kién loai hoang da trong tu nhién dugc thuc hién theo
quy dinh ctua phap luat vé bao v¢ va phat trién rung, phap luat vé thuy san va cac quy
dinh khéc cua phap luat co6 1ién quan.

2. B6 Nong nghiép va Phat trién nong thon chu tri phdi hop voi Bo Tai
nguyén va Moi truong quy dinh cu thé viéc bao vé loai hoang di bi cAm khai thac
trong tu nhién va viéc khai thac loai hoang da duoc khai thac cé diéu kién trong tu
nhién; dinh ky cong bd Danh muc loai hoang da bi cAm khai thac trong tu nhién va
Danh muc loai hoang da dugc khai thac co diéu kién trong tu nhién.

Diéu 45. Nudi, trong loai thudc Danh muc loai nguy cép, quy, hiém dwoc
wu tién bao vé

1. Loai thudc Danh muc loai nguy cip, quy, hiém duoc uvu tién bao vé dugc
nudi, trong tai co s& bao ton da dang sinh hoc phuc vu muc dich bdo ton da dang
sinh hoc, nghién ctru khoa hoc, du lich sinh thai theo quy dinh cta Luat nay.

2. Viéc nuoi sinh san, nudi sinh truéng va tré)ng, céy nhén tao mot sb loai thude
Danh muc loai nguy cép, quy, hiém duoc vu tién béo vé tai co sé nudi sinh san, nudi
sinh trudng va tré)ng, céy nhan tao phuc vu muc dich thuong mai dugc thuc hi¢én theo
quy dinh cua phép luat.

Pi¢u 46. Trao doi, xuét khéu, nhap khau, mua, ban, tang cho, luu giir, van
chuyen cac loai thuoc Danh muc loai nguy cap, quy, hiém dwogc wu tién bio vé va
mau vat di truyen, san pham cua chung

Viéc trao doi, xuat khau, nhap khau, mua, béan, ting cho, luu git, van chuyén
loai thuéc Danh myc loai nguy cap, quy, hiém duoc uvu tién bao vé va mau vat di
truyen cua chung phuc vu muc dich bao ton da dang sinh hoc, nghién ctru khoa hoc, du
lich sinh théi; viéc trao doi, xuét khau, nhép kh&u, mua, ban, tang cho, van chuyén mot
s6 loai thuc Danh muc loai nguy cip, quy, hiém duoc vu tién bao vé va cac san pham



ctia chung phuc vu muc dich thwong mai  duoc thuc hién theo quy dinh cu thé21
cua Chinh phu.

DPieu 47. Ciru ho loai thugc Danh muc loai nguy cap, quy, hiéem dwoc wu
tién bao vé

1. Ca thé loai thugc Danh muyc loai nguy cap, quy, hiém dugc wu tién bao vé bi
mat noi sinh song tu nhién, bi lac, bi thuong, bi bénh phai dugc dua vao co sé ctru hd
de€ ctru chira, nudi dudng, cham soc va tha lai not sinh song ty nhién ctia chiing.

2. T6 chirc, c4 nhan phat hién ca thé loai thuoc Danh muc loai nguy cp, quy,
hiém dugc vu tién bao vé bi mat noi sinh séng tu nhién, b1 lac, bi thuong hoac bi
bénh c6 trach nhiém bao ngay cho Uy ban nhan dan cap x4 hodc co s& ctru hd noi gan
nhat. Sau khi nhan dugc thong tin, Uy ban nhan dan cip xa phai kip thoi bao cdo véi
co quan chuyén mén cua Uy ban nhan dan cip tinh hodc bao co sd ctru hd noi gan
nhat.

3. C4 thé loai thuoc Danh muc loai nguy cip, quy, hiém duoc wu tién bao
v¢ sau khi dugc ctru hd tro lai trang thai binh thuong duoc xem xét tha lai noi
sinh sdng tu nhién cua chung. Truong hop cé thé loai thudc Danh muc loai nguy
cip, quy, hiém duogc wu tién bao vé bi mat noi sinh séng tu nhién thi dugc xem
xét dua vao nudi, trong tai co s& bao ton da dang sinh hoc phu hop.

4. Chinh phu quy dinh cu thé viéc ctru ho loai hoang di thudc Danh muyc loai
nguy cap, quy, hiém duoc wu tién bao vé.

Piéu 48. Bio vé gidng cdy trong, vat nudi dic hiru hodc co gia tri dang bi
de doa tuyét chiing

1. B4 Nong nghiép va Phat trién néng thon chu tri phdi hop voi bo, co quan
ngang bd t0 chirc diéu tra, danh gia gidng cay trong, vt nudi dic hitu hodc co gia tri
dang bi de doa tuyét chung dé dua vao Danh muc loai nguy cip, quy, hiém duoc uu
tién bao vé.

2. Viée tiép can ngudn gen ciy trong, vat nudi dic hitu hodc co gia tri dang bi
de doa tuyét chung dugc thuc hi¢n theo quy dinh tai Muc 1 va Muc 2 Chuong V cua
Luat nay va cac quy dinh khac ctia phap luat c6 lién quan.

Diéu 49. Bao vé loai vi sinh vt va nim dic hiru hoic c¢é gia tri dang bi de
doa tuyét chiing

1. Bo Nong nghi€p va Phat trién nong thon chu tri phdi hop véi bd, co quan
ngang bd c6 lién quan t6 chirc diéu tra, ddnh gi4, thu thap, bao quan loai vi sinh vt
va nam dac hiru hodc cé gia tri dang bi de doa tuyét ching dé dua vao Danh muc loai
nguy cap, quy, hiém duoc vu tién bao vé.

2. Viéc tiép can nguén gen loai vi sinh vat va nam dic hiru hodc co gia tri dang
bi de doa tuy¢t chung duoc thuc hién theo quy dinh tai Muc 1 va Muc 2 Chuong V
cua Luat nay va cac quy dinh khéc cua phap luat co6 lién quan.



Muc 3 22
KIEM SOAT LOAI NGOAI LAI XAM HAI
Piéu 50. Pi¢u tra va 1ap Danh muc loai ngoai lai xAm hai

1. Loai ngoai lai xam hai bao géom loai ngoai lai xam hai da biét va loai ngoai
lai c6 nguy co xam hai.

2. Uy ban nhan dan cép tinh t6 chtc diéu tra dé 1ap Danh muc loai ngoai lai
xam hai trén dia ban va bdo cdo Bo Tai nguyén va Moi truong, B Nong nghiép va
Phat trién nong thon.

3. B0 Tai nguyén va Moi truong chu tri ph01 hop voi Bo Nong nghiép va Phat
trién nong thon, bd, co quan ngang bd khac, Uy ban nhan dan cép tinh t6 chirc didu
tra, xac dinh loai ngoai lai xam hai, thadm dinh va ban hanh Danh muc loai ngoai lai
xam hai.

DPiéu 51. Kiém soat viéc nhap khau loai ngoai lai xAm hai, sy xam nhap tir bén
ngoai cua loai ngoai lai

1. Co quan hai quan chu tri phdi hop voi cac co quan c6 tham quyén tai cira
khau ki€m tra, phat hién va xtr Iy vi pham trong viéc nhdp khau loai thuéc Danh muc
loai ngoai lai xam hai.

2. Uy ban nhan dan cap tinh phoi hgp véi cac co quan c6 tham quyén té chuc
kiém tra, ddnh gid kha nang xam nhép cua loai ngoai lai ttr bén ngoai dé c6 bién phép
phong ngtra, kiém soat loai ngoai lai xam hai.

Diéeu 52. Kiém soat viéc nuoi trong loai ngoai lai c6 nguy co’ xam hai

1. Viéc nudi trong loai ngoai lai 6 nguy co xam hai chi dugc tién hanh sau khi
c6 két qua khao nghiém loai ngoai lai d6 khong c6 nguy co xam hai ddi véi da dang
sinh hoc va dugc Uy ban nhan dan cip tinh cip phép.

2. Viéc nudi trong, phat trién loai ngoai lai trong khu bao ton chi dugc tién
hanh sau khi ¢6 két qua khao nghiém loai ngoai lai d6 khong c¢6 nguy co xam hai 601
v6i da dang sinh hoc cua khu bao ton va phai dugc Uy ban nhan dan cap tinh cap
phép.

3. Bo Tai nguyén va Moi trudng cha tri phdi hop véi Bo Nong nghiép va Phat
trién nong thon, by, co quan ngang bd co lién quan quy dinh viéc khao nghiém va
viéc cAp phép nudi trong, phat trién loai ngoai lai.

Piéu 53. Kiém soat su lay lan, phat trién ciia loai ngoai lai xdm hai

1. Nha nudc dau tu, khuyén khich t& chtrc, ca nhan dau tu thuc hién cac
chuong trinh c6 1ap va diét trur loai thuoc Danh muc loai ngoai lai xam hai.

2. Uy ban nhan dan cép tinh to chirc diéu tra, xac dinh khu vuc phan bo, lap ké
hoach c6 1ap va diét trir loai thuoc Danh muc loai ngoai lai xam hai tai dia phuong.



3. T6 chirc, c4 nhan phat hién loai  ngoai lai xAm hai phai thong bao ngay23
voi Uy ban nhan dan cip x3 noi gan nhat. Sau khi nhén duoc thong bao, Uy ban nhan
dan cap xa phai kip thoi bao cao vdi co quan cap trén truc tiép hodc co quan chuyén
mon cua Uy ban nhan dan cdp tinh dé c6 bién phap kiém soat.

Piéu 54. Cong khai thong tin vé loai ngoai lai xAm hai

1. Bo Tai nguyén va Moi truong, Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon, Uy
ban nhan dan cip tinh c6 trach nhiém céng khai Danh muc loai ngoai lai xAm hai,
thong tin vé khu vuc phan bd, mirc dd xam hai ctia loai ngoai lai xam hai trén trang
thong tin di€n tir cia minh.

2. Co quan hai quan va céac co quan c6 thim quyén tai cura khau c6 trach nhiém
niém y€t Danh muc loai ngoai lai xam hai tai ctra khau.

3. Cac co quan thong tin dai chung c6 trach nhiém dua tin, tuyén truyén vé

loai ngoai lai xam hai va bién phap ki€m soat, c¢o6 1ap, di€t trir loai ngoai lai xam hai.
CHUONG V
BAO TON VA PHAT TRIEN BEN VUNG TAINGUYEN DI TRUYEN
Muc 1
QUAN LY, TIEP CAN NGUON GEN VA CHIA SELQI iCH TU NGUON GEN

Piéu 55. Quén 1y ngudn gen

1. Nha nudc thdng nhat quéan 1y toan bo ngudn gen trén lanh thé Viét Nam.

2. Nha nuéc giao cho to chirc, ca nhan quan 1y ngudn gen theo quy dinh sau
day:

a) Ban quan ly khu bao ton, t6 chirc duoc giao quan 1y khu bao ton quan ly
ngudn gen trong khu bao ton;

b) Chil co s6 bao ton da dang sinh hoc, co s¢ nghién ctru khoa hoc va phat trién
cong nghé, co sé luu giir, bao quan ngudn gen quan 1y ngudn gen thudc co so cla
minh;

¢) T6 chuc, ho gia dinh, c4 nhan dugc giao quan ly, sit dung dat, rimg, mait
nudc quan ly nguon gen thude pham vi duge giao quan ly, st dung;

d) Uy ban nhan déan cap x3 quan 1y ngudn gen trén dia ban, trir truong hop quy
dinh tai cac diém a, b va c khoan nay.

DPieu 56. Quyéen va nghia vu cia to chirc, h§ gia dinh, ca nhan dwoc giao
quén ly nguon gen

1. T6 chtrc, ca nhan dugc giao quan 1y ngudn gen co6 cac quyéen sau day:

a) Piéu tra, thu thap ngudn gen duoc giao quan 1y;



b) Trao ddi, chuyén giao, cung cdp  ngudn gen dugc giao quan 1y cho t624
churc, ca nhan khéc theo quy dinh cua phap luat;

¢) Huong loi ich do to chirc, ca nhan tiép can ngudn gen chia sé theo quy dinh
tai Bicu 58 va Diéu 61 cua Luat nay.

2. To chure, cd nhan dugc giao quan Iy ngudn gen c6 cic nghia vu sau day:

a) Thong bao vo1 co quan quan ly nha nudce co tham quyen vé hoat dong trao
d6i, chuyén giao, cung cap ngudn gen cho t6 chirc, ca nhan khac dé sir dung cho muc
dich nghién ctru phat trién va san xut san pham thuong mai;

b) Hop dong tlep can ngudn gen va chia s¢ loi ich vo1 t chtrc, ¢4 nhan dugc cip
gidy phép tiép can ngudn gen quy dinh tai Piéu 59 ctia Luat nay;

C) Klem soat vigc diéu tra, thu thap ngudn gen cta td chirc, c4 nhan duoc cap
gidy phép tiép can ngudn gen;

d) Chiju trach nhiém trudc phap ludt va co quan quan Iy nha nudc cd thim
quyén vé vi¢c quan ly ngudn gen.

Piéu 57. Trinh tw, thii tuc tiép cAn ngudn gen
Trinh ty, tha tuc tiép can ngudn gen duoc quy dinh nhu sau:
1. Pang ky tiép can ngudn gen;

2. Hop dong bang van ban voi t6 chirc, ho gia dinh, ca nhan duoc giao quan ly
nguon gen vé viéc tiép can ngudn gen va chia sé loi ich theo quy dinh tai Diéu 58 va
Piéu 61 cua Luat nay;

3. P& nghi cap gidy phép tiép can ngudn gen theo quy dinh tai Pidu 59 cua
Luat nay.

4. Chinh phu quy dinh cu thé trinh ty, thu tuc tiép can ngué)n gen.
Picu 58. Hop dong tiép cin ngudn gen va chia sé lgi ich

1. Sau khi dang ky, t6 chirc, c4 nhan c6 nhu cau tiép can ngudn gen _phai hop
dong bang van ban voi t6 churc, ho gia dinh, c4 nhan duoc giao quan 1y ngudn gen vé
viéc tiép can ngudn gen va chia sé loi ich.

2. Hop dong tiép can ngudn gen va chia s¢ o1 ich phai ¢6 xac nhan cua Uy ban
nhan dan cép x4 noi thuc hién viéc tiép can ngudn gen.

3. Hop dong tiép can ngudn gen va chia sé lgi ich phai c¢6 cac ndi dung chu yéu
sau day:

a) Muc dich tiép can ngudn gen;
b) Ngudn gen duoc tiép can va khéi luong thu thap;

c¢) bia diém tiép can nguon gen;



d) Ké hoach tiép can nguén gen; 25
d) Viéc chuyén giao cho bén thir ba két qua diéu tra, thu thap ngudn gen;

e) Hoat dong nghién ctru phét trién va san xuat san pham thuong mai tir nguon
gen;

g) Cac bén tham gia nghién ctru phat trién va san xuat san pham thuong mai tir
nguodn gen;

h) Dia diém tién hanh nghién ctru phat trién va san xuat san pham thuong mai
tor nguon gen,;

i) Chia s¢ loi ich thu dugc véi Nha nude va cac bén co lién quan, bao gom ca
viéc phan chia quyen 80 hitu tri tué d6i Vol ket qua sang tao trén co so tiép can ngudn
gen va ban quyén tri thtrc truyén thdng vé ngudn gen.

4. Hop dong tiép can nguon gen va chia s¢ loi ich phai dugc gui Uy ban nhan
dan cap x@ noi thue hién viée tiép cAn ngudn gen va co quan nha nudc c6 thim quyén
cap gidy phép tiép can ngudn gen theo quy dinh tai Pidu 59 cta Luit nay.

5. Tranh chap, khiéu nai lién quan dén viéc tiép can nguon gen va chia s¢ loi
ich dugc giai quyét theo quy dinh ctia phap luat Viét Nam va diéu ude qudc té ma
Cong hoa xa hdi chu nghia Vi¢t Nam la thanh vién.

Diéu 59. Gidy phép tiép cin ngudn gen

1. Cac diéu kién dé td6 chuc, ca nhan dugc cap gidy phép tiép can nguon gen
bao gom:

a) Pang ky v6i co quan quan 1y nha nudc c6 tham quyén;

b) i ky hop ddng tiép can ngudn gen va chia sé loi ich véi to chire, ho gia
dinh, c& nhan dugc giao quan ly ngudn gen;

c) Vige tiép can ngudn gen khong thudc mot trong cac truong hop quy dinh tai
khoan 4 Diéu nay.

2. Ho so dé nghi cap gidy phép tiép can ngudn gen gdm co:

a) Pon dé nghi tiép can ngudn gen;

b) Ban sao hop dong tiép can ngudn gen va chia s¢ loi ich voi to chuc, ho gia
dinh, c4 nhan dugc giao quan Iy nguon gen.

3. Gidy phép tiép can ngudn gen phai c6 cac ndi dung chu yéu sau day:
a) Muc dich sir dung ngudn gen;

b) Ngudn gen duoc tiép can va khéi luong thu thap;

¢) bia diém tiép can ngudn gen;

d) Cac hoat dong duogc thuc hié¢n lién quan dén ngué)n gen;



d) Pinh ky bao cao két qua nghién  ctu phat trién, san xuit san pham26
thwong mai lién quan dén ngudn gen duoc tiép can.

4. Céc truong hop khong cp gidy phép tiép can ngudn gen gdm co:

a) Ngudn gen ctia loai thudc Danh muc loai nguy cap, quy, hiém dugc uu tién bao
vé, trir truong hop duoc co quan nha nudc 6 tham quyén cho phép;

b) Vige sur dung ngudn gen co nguy co gay hai d6i v6i con ngudi, mdi trudng,
an ninh, quoc phong va lgi ich qudc gia.

5. Truong hop vi loi ich quoc gia, loi ich cong dong, co quan quan ly nha nudgce
c6 thAm quyén cap gidy phép tlep can nguon gen c6 quyén cap phép tiép can ngudn
gen ma khong can phai co su dong v cua td chirc, ho gia dinh, c4 nhan dugc giao
quan ly nguon gen.

6. Chinh phu quy dinh cu thé tham quyén, trinh tu, thi tuc cap gidy phép tiép
can ngudn gen.

Di‘éu 60. Quyén va nghia vu ciia to chirc, ca nhin dwoc cap gidy phép tiép
can nguon gen

1. T6 chtrc, ca nhan duoc cap gidy phép tiép can ngudn gen cd cic quyén sau
day:

a) Diéu tra, _thu thap ngudn gen va cac hoat dong khac theo quy dinh cua gidy
phép tiép can ngudn gen;

b) Dua ngudn gen khong thudc Danh muc ngudn gen bi cdm xuét khau ra khoi
lanh thé Viét Nam theo quy dinh cua phdp luat;

¢) Kinh doanh san pham san xuét tir ngudn gen duoc phép tiép can;

d) Quyén khac theo quy dinh cua gidy phép tiép can ngudn gen, hop dong tiép
can nguon gen va chia s¢ loi ich.

2. T6 chuc, ca nhan duoc cip gidy phép tiép can ngudn gen cb cac nghia vu sau
day:

a) Tuan thu cac quy dinh cta gidy phép tiép can ngudn gen;

b) Bao cao bang vin ban véi co quan co tham quyen cap gidy phép tiép can

ngudn gen vé két qua nghién cuu phat trlen san xudt san pham thuong mai theo thoi
han quy dinh trong gidy phép tiép can ngudn gen;

¢) Chia s¢ lgi ich thu dugc voi cac bén lién quan, bao gdm ca viéc phén chia
quyen sO hiru tri tué d6i véi ket qua sang tao trén co s¢ tiép can ngudn gen va ban
quyén tri thirc truyén thong vé ngudn gen;

d) Nghia vu khac theo quy dinh cua gidy phép tiép can ngudn gen, hop dong
tiép can ngudn gen va chia sé loi ich.

Piéu 61. Chia sé loi ich tir viéc tiép cAn ngudn gen



1. Loi ich thu duoc tir viéc tiép cén ngudn gen phai dugc chia sé¢ cho27
cac bén sau day:

a) Nha nudc;
b) T6 chirc, ho gia dinh, ca nhan dugc giao quan 1y ngudn gen;

¢) Tb chire, ca nhan dugc cip gidy phép tiép can ngudn gen va cac bén c6 lién
quan khac dugc quy dinh trong giay phép ti€p can ngudn gen.

2. Lot ich thu duoc tir viée ti€p can ngudn gen phai dugc chia sé trén co s hop
dong ti€p can ngudn gen va chia sé 1¢1 ich, cac quy dinh khac ctua phéap luat cé lién
quan.

3. Chinh phu quy dinh cu thé viéc quan 1y, chia sé lo1 ich thu duoc tur viéc tiép
can ngudn gen.

Muc 2

LUU GIU, BAO QUAN MAU VAT DI TRUYEN; PANH GIA NGUON GEN;
QUAN LY THONG TIN VE NGUON GEN; BAN QUYEN TRI THUC
TRUYEN THONG VE NGUON GEN

Piéu 62. Lwu giir va bao quan miu vt di truyén

1. B9, co quan ngang bo trong pham vi nhiém vu, quyén han ctia minh t6 chtic
viéc luu gitr va bao quan lau dai mau vat di truyén cua loai thudc Danh muc loai nguy
cép, quy, hiém duoc ‘uu tién bao v¢, loai nhap khau phuc vu cong tac nghién ctru,
nhan gidng, lai tao gidng, tmg dung va phat trién ngudn gen.

2. T chtrc, ca nhan phat hién, luu gilt mau vat di truyén cua loai thuoc Danh
muc loai nguy cap, quy, hiém duogc vu tién bao v¢ da bi tuyét chung trong tu nhién co
trach nhi¢ém bao cho Uy ban nhan dan cap xi. Sau khi nhan dugc thong tin, Uy ban
nhan dan cip x3 c6 trach nhiém bao cao ngay voi co quan chuyén moén vé tai nguyén
va moi trudng ciia Uy ban nhan dén cap tinh dé co bién phap xur 1y.

3. Nha nudc khuyén khich t6 chtc, ca nhan dau tu luu giit va bao quan 1au dai
mau vat di truyén dé hinh thanh ngan hang gen phuc vu cong tac bao ton da dang sinh
hoc va phat trién kinh t€ - xa hoi.

Piéu 63. Piéu tra, thu thip, danh gia, cung cép, quan Iy thong tin vé ngudn
gen

1. B, co quan ngang bd to chirc thuc hién chuong trinh diéu tra, thu thap,

danh gia va xay dung co s¢ dir li€u Ve ngudn gen thudc pham vi quan Iy va cung
cap thong tin vé co s& dit liéu vé ngudn gen cho BO Tai nguyén va Méi trudng.

Bo Tai nguyén va Mbi trudng thong nhat quan 1y co so dit liéu qudc gia vé
nguodn gen.



2. Nha nudc khuyén khich t6  chutc, ca nhan thyc hién diéu tra, thu28
thap, danh gia, cung cap thong tin vé ngudn gen dé xay dyng co s¢ dir ligu vé ngudn
gen va bao dam quyén dugc tiép can co sé dit liéu vé ngudn gen.

3. Chinh phu quy dinh cu thé viéc cung cép thong tin vé ngudn gen.
Piéu 64. Ban quyén tri thirc truyén thong vé ngudn gen

1. Nha nudc bao ho ban quyén tri thic truyen théng vé nguon gen, khuyen
khich va hd tro to chirc, c4 nhan ding ky ban quyén tri thirc truyén thong vé& ngudn
gen.

2. B0 Khoa hoc va Cong ngh¢ chu tri phéi hop v0i b, co quan ngang bo co lien
quan huéng din thi tuc ding ky ban quyén tri thire truyén thng vé ngudn gen.

Muc 3

QUAN LY RUI RO DO SINH VAT BIEN POI GEN, MAU VAT DI TRUYEN
CUA SINH VAT BIEN POI GEN GAY RA POI VOI PA DANG SINH HQC

Diéu 65. Trach nhiém quéan ly rii ro do sinh vat bién déi gen, miu vat di
truyén cua sinh vat bién doi gen gay ra doi véi da dang sinh hoc

1. Trach nhiém quan ly rui ro do sinh vat bién doi gen, mau vat di truyén cua
sinh vat bién do1 gen gay ra doi voi da dang sinh hoc dugc quy dinh nhu sau:

a) T6 chire, ca nhan nghién ctru tao ra sinh vat bién dbi gen, mau vat di truyén
ctia sinh vat bién doi gen phai ding ky v6i Bo Khoa hoc va Cong nghé va phai co cac
didu kién vé co s vat chit - ky thuat, cong nghé va can bd chuyén mon theo quy dinh
cua Bo Khoa hoc va Cong nghg;

b) T6 chirc, ca nhan nhap khau sinh vt bién doi gen, mau vat di truyén cia
sinh vat bién do6i gen phai dugc co quan nha nudc c6 tham quyén cho phép;

c) Tb chitc, c4 nhan nghién ctru, nhap khau, mua, ban, phong thich sinh vat
bién doi gen, mau vat di truyén cua sinh vat bién doi gen phai cong khai thong tin vé
murc dg rai ro va cac bién phap quan 1y rui ro theo quy dinh tai Di€u 67 ctia Luat nay.

2. Chinh phu quy dinh cu thé trach nhiém cua bo, co quan ngang b va t6 chuc,
ca nhan trong viéc quan ly rui ro do sinh vét bién ddi gen, mau vat di truyén cta sinh
vat bién ddi gen gay ra d6i v6i da dang sinh hoc.

Piéu 66. Lap, tham dinh bao cao danh gia rui ro do sinh vat bién doi gen,
mau vat di truyen cua sinh vat bién ddi gen gay ra doi VO’l da dang smh hoc; cap
glay chlrng nhin an toan cua sinh vat bién doi gen, mau vat di truyen cua sinh
vat bién doi gen déi voi da dang sinh hoc

1. T6 chure, ¢4 nhan nghién clru tao ra, nhip khéau, phong thich sinh vat bién
doi gen, mau vat di truyén cua sinh vat bién doi gen phai 1ap bao cao danh gia rui ro
do sinh vat bién doi gen gay ra doi véi da dang sinh hoc.



2. Bao cado danh gia rii ro do sinh  vat bién doi gen, mau vat di truyén ctia29
sinh vat bién doi gen gay ra doi voi da dang sinh hoc phai cé cac ndi dung chu yéu
sau day:

a) Mo ta bién phéap danh gia rui ro;

b) Mtic d6 rui ro dbi véi da dang sinh hoc;

c¢) Bién phap quan ly rui ro.

3. Bao cao danh gia rai ro do sinh vat bién ddi gen, miu vt di truyén cia sinh

vat bién d6i gen gay ra dbi vai da dang sinh hoc phai dugc co quan quan 1y nha nudc
c6 tham quyén tham dinh.

4. Chinh phu quy dinh cu the viée lap, tham dinh bao cdo danh gia rui ro do
sinh vat bién ddi gen, mau vat di truyén cua sinh vét bién doi gen gay ra d6i voi da
dang sinh hoc va viéc cap glay ching nhan an toan cua sinh vét bién do6i gen, mau vat
di truyén cua sinh vat bién doi gen ddi véi da dang sinh hoc.

Picu 67.  Cong khai thong tin vé mirc d§ rii ro va bién phap quan ly rui ro
do sinh vét bién doi gen, miu vt di truyén ciia sinh vat bién doi gen giy ra ddi
voi da dang sinh hoc

1. T6 chuc, ca nhén nghién ciru tao ra, nhap khau, mua, ban, phong thich sinh
vat bién d6i gen, mau vat di truyén cta sinh vat bién d6i gen phai cong khai thong tin
vé mirc d6 rii ro va bién phap quan 1y rii ro ddi v6i da dang sinh hoc.

2. Chinh phti quy dinh cu thé viéc cong khai thong tin va bién phap quan 1y rai
10.

Dieu 68. Quan ly co s& dir li€u vé sinh vat bién doi gen, mau vat di truyén
cua sinh vat bién doi gen lién quan den da dang sinh hoc

1. B6 Tai nguyén va Moi truong théng nhat quan ly co s¢ dir liéu vé sinh vat
bién doi gen, mau vat di truyén caa sinh vat bién doi gen lién quan dén da dang sinh
hoc; xay dung trang thong tin dién tir vé sinh vat bién ddi gen, mau vat di truyén cua
sinh vat bién d6i gen lién quan dén da dang sinh hoc.

2. T6 chirc, ca nhan nghién ctu tao ra, nhap khau, mua, ban, phong thich sinh
vat bién doi gen, mau vat di truyén cta sinh vat bién doi gen lién quan dén da dang
sinh hoc phai cung cap thong tin cho B Tai nguyén va Moi trudong.

3. To churc, ca nhan nghién cuu tao ra, phong thich sinh vat bién doi gen, mau
vat di truyén cua sinh vat bién d01 gen lién quan dén da dang sinh hoc phai cung cép
thong tin cho Uy ban nhan déin cip tinh noi nghién ctru tao ra, phong thich sinh vat
bién d6i gen, mau vat di truyén cua sinh vat bién d6i gen.

4. T6 chuc, ca nhan cung cip thong tin vé sinh vat bién d6i gen, mau vat di
truyén cta sinh vét bién doi gen lién quan dén da dang sinh hoc phai chiu trach nhiém
vé tinh chinh x4c cua thong tin do minh cung cp.



CHUONG VI 30
HQP TAC QUOC TE VE DA DANG SINH HQC

Piéu 69. Hop tac qudc té va viéc thuc hién diéu wéc qudc té vé da dang
sinh hoc

1. Nha nu6c Cong hoa x& hoi chu nghia Viét Nam cam két thuc hién diéu wdc
qudc té vé da dang sinh hoc ma Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam la thanh vién va
mo rong hop tac vé bao t6n va phat trién bén virmg da dang sinh hoc véi cic nudc, ving
1anh thé, t6 chirc, c4 nhan nudc ngoai.

2. Hop tac qudc té vé bao ton va phat trién bén viing da dang sinh hoc duoc
thuc hi¢n trén nguyén tac binh dang, cac bén cung co6 loi, khong can thi¢p vao cong
viéc ndi bg cuia nhau, vi muc dich bao ton va phat trién bén vitng da dang sinh hoc,
bdo dam can bang sinh thai & Viét Nam va trén trai dat.

3. B0 Tai nguyén va Moi truong chu tri phéi hop véi bd, co quan ngang bg co

lién quan nghién ctru, d& xuét viéc dam phén, ky, gia nhap diéu udc qudc té vé da
dang sinh hoc.

4. Nha nudc khuyén khich, tao diéu kién cho t6 chirc, c4 nhan Viét Nam, nguoi
Viét Nam dinh cu 6 mg.’c'rc ngoai, t6 chirc, ca nhan nudc ngoai thuc hién cac chuong
trinh, du an hop tac quoc té vé da dang sinh hoc.

Piéu 70. Hop tic v6i cac nwéce cé chung bién giéi véi Viet Nam

Nha nuéc vu tién hop tic véi cac nude cd chung bién gidi voi Viét Nam bang
cac hoat dong sau day:

1. Trao doi thong tin, du bao tinh hinh, bién dong vé da dang sinh hoc;

2. Phéi hop quan 1y hanh lang da dang sinh hoc, tuyén di cu xuyén bién gidi
cua cac loai; bao vé cac loai di cu;

3. Tham gia cac chuong trinh bao ton va phat trién bén vimg da dang sinh hoc,
cac chuong trinh, du an bao vé cac loai di cu va bao v€ hanh lang da dang sinh hoc.

CHUONG VII
~_ COCHE,NGUON LUC BAO TON
VA PHAT TRIEN BEN VUNG DA DANG SINH HQC

Piéu 71. Piéu tra co ban, nghién ciru khoa hoc, quan 1y thong tin, s6 liéu
veé da dang sinh hoc

1. Nha nudce dau tu cho viéc diéu tra co ban h¢ sinh thai tu nhién, loai hoang da,

gidng ciy trong, gidng vat nudi, vi sinh vat va nim, ngudn gen c6 gia tri phuc vu
cong tac bao ton va phat trién bén vimg da dang sinh hoc.



2. Nha nuéc dau tu va khuyén khich t6 chiic, ca nhan dau tu nghién31
ctru khoa hoc phuc vu cong tac bao tdn, phat trién bén virng da dang sinh hoc va phat
trién kinh té - x3 hoi.

3. Thong tin, s liéu diéu tra co ban, két qua nghién ctru khoa hoc vé da dang
sinh hoc phai duoc thu thap va quan 1y thdng nhét trong Co s¢ dir liéu vé da dang
sinh hoc qudc gia.

4. Té chirc, c4 nhan c6 hoat dong lién quan dén da dang sinh hoc co trach
nhiém cung cép thong tin, sd liéu diéu tra co ban, két qua nghién ciru khoa hoc theo
yéu cau ctia BO Tai nguyén va Moi truong va dugc chia sé thong tin vé da dang sinh
hoc theo quy dinh cua phap luat.

5. BO Tai nguyén va Mai truong quy dinh cu thé vé hoat dong diéu tra co ban,
vi€c cung cap, trao d6i va quan ly thong tin vé da dang sinh hoc; théng nhat quan 1y
Co so dir liéu vé da dang sinh hoc quéc gia.

Piéu 72. Bao cio vé da dang sinh hoc

1. Béo cdo vé da dang sinh hoc 1a mot phan ctia Bio cdo mdi truong quéc gia.
2. Béo cdo vé da dang sinh hoc phai c¢6 cic ndi dung chi yéu sau day:

a) Hién trang va dién bién cta cac hé sinh thai tu nhién chi yéu;

b) Hién trang, vung phan b, s6 lwong ca thé ude tinh, dic diém cia loai thude
Danh muc loai nguy cép, quy, hiém duoc uu tién bao vé, sinh vat bién d6i gen va
loai ngoai lai xam hai;

c¢) Thuc trang bao tdn da dang sinh hoc; ap luc, thach thuc ddi voi da dang sinh
hoc;

d) Yéu cau dit ra di véi da dang sinh hoc;
~ d) banh gia loi ich cua bao t6n va phat trién bén vimg da dang sinh hoc ddi véi phat
trién kinh té€ - xa hoi;
e) Giai phap va ké hoach bao t6n da dang sinh hoc.

3. B Tai nguyén va Mai truong chu tri phdi hop véi b, co quan ngang bd ¢o lién
quan xay dung bao cdo vé da dang sinh hoc.

Piéu 73. Tai chinh cho viéc bio ton va phat trién bén virng da dang sinh
hoc

1. Kinh phi cho viéc bao ton va phat trién bén viing da dang sinh hoc dugc hinh
thanh tir cac nguon sau day:

a) Ngan sach nha nudc;

b) Pau tu, dong gop cua té churc, cd nhan trong nudce, t0 chic, ca nhan nudc
ngoat;



‘ ¢) Thu tr dich vu méi truong li€n  quan dén da dang sinh hoc va cac32
nguon khac theo quy dinh cua phap luat.

2. Chi dau tu phat trién tir ngan sach nha nude cho viéc bao ton va phat trién
bén viing da dang sinh hoc dugc st dung cho cac muc dich sau day:

a) Diéu tra co ban vé da dang sinh hoc;

b) Phuc hdi cac hé sinh thai ty nhién;

¢) Bao ton loai thudc Danh muc loai nguy cip, quy, hiém dugc wu tién bao vé;

d) Pau tu xay dung, nang cp, cai tao co s bao tén da dang sinh hoc ciia Nha
nuoc;

d) Thuc hién cac chuong trinh kiém soat, co lap, diét trir cac loai ngoai lai xam
hai;

e) Pau tu khac lién quan dén viéc bao t6n va phét trién bén viing da dang sinh
hoc theo quy dinh cta phap luat.

3. Chi thudng xuyén tir ngan sach nha nude cho bao ton va phat trién bén viing
da dang sinh hoc duoc sir dung cho cac muc dich sau day:

a) Quan tric, théng ké, quan ly thong tin, dir li¢u vé da dang sinh hoc; xay
dung co s¢ dit liéu vé da dang sinh hoc;

b) Tb chuc xdy dung bdo cao hién trang da dang sinh hoc, bdo c4o hién trang
khu bao ton; 1ap, tham dinh quy hoach bdo ton da dang sinh hoc, chuong trinh, du an
bao ton da dang sinh hoc;

¢) Lap, tham dinh Danh muc lodi nguy cap, quy, hiém duoc wu tién bao vé, Danh
muc loai ngoai lai xdm hai, Danh muc loai hoang da bi cam khai thac trong tu nhién,
Danh muc loai hoang da dugc khai thac cé di€u kién ngoai ty nhién, Danh muc
nguon gen bi cam xuat khau; di€u tra, danh gia quan thé dé stra doi, bo sung Danh
muc loai nguy cap, quy, hiém dugc uu ti€n bao v¢;

d) Quan ly khu bao tdn, co s& bao ton da dang sinh hoc ctia Nha nudc;

d) Xay dung va thir nghiém mo hinh bao ton va phat trién bén vimng da dang
sinh hoc;

e) Tuyén truyén, gido duc phap luat, ning cao y thirc vé bao tdn va phat trién
bén viing da dang sinh hoc;

g) bao tao, bdi dudng nang cao trinh d§ chuyén mén nghi€p vu vé da dang sinh hoc;

h) Hop tac qubc té vé& bao ton va phat trién bén vimg da dang sinh hoc.

Piéu 74. Dich vu méi truwdng lién quan dén da dang sinh hoc

1. T6 chirc, ca nhan st dung dich vu méi truong lién quan dén da dang sinh
hoc ¢6 trach nhi¢m tra tién cho t6 chirc, ca nhan cung cap dich vu.



2. Chinh phi quy dinh cu thé vé dich vu méi trudng lién quan dén da33
dang sinh hoc.

Piéu 75. Boi thuwong thiét hai vé da dang sinh hoc

1. T6 chirc, c4 nhan xam hai khu bao t6n, co sO bao ton da dang sinh hoc,
gidng cay trong, vat nudi, vi sinh vat va nim dic hiru, c6 gia tri, loai thudc Danh myc
loai nguy cap, quy, hiém dugc wu tién bao vé, hanh lang da dang sinh hoc thi phai boi
thuong thiét hai theo quy dinh cta phép luat.

2. Viée bodi thuong thiét hai do 6 nhiém, suy thodi méi trudng gay ra ddi véi da
dang sinh hoc dugc thuc hién theo quy dinh ctia phap luat.

3. Tién boi thuong thiét hai vé da dang sinh hoc cho Nha nude duge dau tu cho
hoat dong bao ton va phat trién bén viing da dang sinh hoc theo quy dinh cua Luét
nay va cac quy dinh khac cua phap luat co6 lién quan.

CHUONG VIII
DIEU KHOAN THI HANH

Piéu 76. Quy dinh chuyén tiép

1. Cac vuon qudc gia, khu dy trir thién nhién, khu bao tén loai - sinh canh, khu
bdo v¢ canh quan, khu bdo ton bién, khu bdo ton vung nudc ndi dia, khu du trir tai
nguyén thién nhién thuy sinh da thanh lap theo quy dinh cua Luat bao v¢ va phat trién
rung, Ludt thuy san trude khi Ludt nay c6 hiéu luc néu dap ung cac tiéu chi xac 1ap
khu bao ton theo quy dinh cua Luat nay thi khong phai ra quyét dinh thanh léap lai.

2. Cac loai gidy phép, gidy chimg nhan da g:ép cho cac co s¢ bao ton da dang
sinh hoc, co s& nudi sinh s;”m, nuoi siph truong, trong cay nhan tao cac loai dong vat,
thyc vat hoang da nguy cap, quy, hiém trudc khi Ludt nay c6 hiéu lyc néu phu hop
v6i quy dinh cua Luét nay thi van co6 gia tri thi hanh.

Piéu 77. Hiéu lyc thi hanh

Luat nay c6 hiéu luc thi hanh tir ngay 01 thang 7 nam 2009.

Piéu 78. Quy dinh chi tiét va hwéng din thi hanh

Chinh phii quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh cac diéu, khodn dugc giao
trong Luat; huéng dan nhimg ndi dung can thiét khac cua Luat nay dé dap ing yéu
cau quan ly nha nudc.

Ludt nay da duoc Quéc hoi nudc Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam khoa XII, ky
hop thir 4 thong qua ngay 13 thang 11 nam 2008.

CHU TICH QUOC HOQI
Nguyén Phu Trong
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	2. Kết hợp hài hòa giữa bảo tồn với khai thác, 
	3. Bảo tồn tại chỗ là chính, kết hợp bảo 
	4. Tổ chức, cá nhân hưởng lợi từ việc khai t
	Điều 5. Chính sách của Nhà nước về bảo tồn 
	1. Ưu tiên bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên quan
	2. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động điều tra cơ bản,
	3. Khuyến khích và bảo đảm quyền, lợi ích hợ
	4. Phát triển du lịch sinh thái gắn với việc xóa đ
	5. Phát huy nguồn lực trong nước, ngoài nước
	Điều 6. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đa dạng si
	1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đa dạn
	2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tr
	3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ,
	4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm v
	CHƯƠNG II

	6. Thực trạng và dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng
	Điều 9. Nội dung quy hoạch tổng thể bảo tồn đ
	Điều 10. Lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tổ
	1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp vớ
	2. Bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ vào quy hoạch tổng 
	3. Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập
	Điều 11. Công bố, tổ chức thực hiện quy hoạch tổn
	1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được Chính p
	2. Việc tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể bảo t
	a) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp vớ
	b) Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thực hiện quy hoạc
	c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiê
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	Điều 13. Nội dung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh h
	4. Nhu cầu bảo tồn chuyển chỗ; loại hình, s
	1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập, thẩm định
	Điều 15. Công bố, tổ chức thực hiện quy hoạch bả
	1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được Hội đồn
	2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện
	CHƯƠNG III
	Mục 1
	Điều 16. Khu bảo tồn, phân cấp khu bảo tồn 
	1. Khu bảo tồn bao gồm: 
	a) Vườn quốc gia;  
	b) Khu dự trữ thiên nhiên;
	c) Khu bảo tồn loài - sinh cảnh; 
	d) Khu bảo vệ cảnh quan.
	2. Căn cứ vào mức độ đa dạng sinh học, giá trị đa
	3. Khu bảo tồn phải được thống kê, kiểm kê diện
	Điều 17. Vườn quốc gia
	Vườn quốc gia phải có các tiêu chí chủ yếu sau đây
	1. Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đối với qu
	2. Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc the
	3. Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục; 
	Điều 18. Khu dự trữ thiên nhiên
	1. Khu dự trữ thiên nhiên gồm có:
	a) Khu dự trữ thiên nhiên cấp quốc gia;
	b) Khu dự trữ thiên nhiên cấp tỉnh.
	2. Khu dự trữ thiên nhiên cấp quốc gia phải có c
	a) Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đối với qu
	b) Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục hoặc 
	Điều 19. Khu bảo tồn loài - sinh cảnh
	1. Khu bảo tồn loài - sinh cảnh gồm có:
	a) Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp quốc gia;
	b) Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp tỉnh.
	2. Khu bảo tồn loài - sinh cảnh cấp quốc gia p
	a) Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc the
	b) Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục.
	Điều 20. Khu bảo vệ cảnh quan
	1. Khu bảo vệ cảnh quan gồm có:
	a) Khu bảo vệ cảnh quan cấp quốc gia;
	b) Khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh.
	2. Khu bảo vệ cảnh quan cấp quốc gia phải có các
	a) Có hệ sinh thái đặc thù;
	b) Có cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo
	c) Có giá trị về khoa học, giáo dục, du lịch sinh 
	Điều 21. Nội dung của dự án thành lập khu bảo tồ
	1. Mục đích bảo tồn đa dạng sinh học; việc đáp ứ
	2. Thực trạng các hệ sinh thái tự nhiên, các loài 
	3. Diện tích đất, mặt nước; hiện trạng sử dụng đất
	4. Trích lục bản đồ, vị trí địa lý, diện tích dự k
	5. Vị trí địa lý, diện tích phân khu bảo vệ nghiêm
	6. Kế hoạch quản lý khu bảo tồn.
	7. Tổ chức quản lý khu bảo tồn.
	8. Vị trí địa lý, diện tích, ranh giới vùng đệm củ
	Điều 22. Lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồ
	1. Việc lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn
	2. Trình tự, thủ tục lập dự án thành lập khu bảo t
	a) Tổ chức điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng s
	b) Tổ chức lấy ý kiến bộ, cơ quan ngang bộ có li
	c) Tổ chức thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn c
	3. Hồ sơ dự án thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia 
	a) Văn bản đề nghị thành lập khu bảo tồn của cơ q
	b) Dự án thành lập khu bảo tồn với các nội dung qu
	c) Ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản 
	d) Kết quả thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn c
	Điều 23. Quyết định thành lập khu bảo tồn cấp qu
	1. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập khu 
	2. Quyết định thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia p
	a) Vị trí địa lý, ranh giới, diện tích khu bảo tồn
	b) Vị trí địa lý, ranh giới, diện tích phân khu bả
	c) Mục đích bảo tồn đa dạng sinh học của khu
	d) Kế hoạch phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên tr
	          đ) Phương án ổn định hoặc di dời hộ gi
	e) Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban q
	1. Căn cứ vào quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học c
	Điều 25. Sử dụng đất trong khu bảo tồn 
	1. Căn cứ quyết định thành lập khu bảo tồn, cơ qua
	2. Việc sử dụng đất và việc chuyển mục đích sử dụn
	Điều 26. Phân khu chức năng và ranh giới khu bảo t
	1. Khu bảo tồn có các phân khu chức năng sau đây:
	a) Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt;
	b) Phân khu phục hồi sinh thái;
	c) Phân khu dịch vụ - hành chính.
	2. Khu bảo tồn phải được cắm mốc để xác lập ra
	3. Ban quản lý khu bảo tồn hoặc tổ chức được 
	Điều 27. Trách nhiệm quản lý khu bảo tồn 
	1. Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
	2. Việc quản lý khu bảo tồn phải được thực hiện th
	Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý khu b
	Điều 28. Tổ chức quản lý khu bảo tồn  
	Điều 29. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý, tổ 
	Ban quản lý khu bảo tồn, tổ chức được giao quản lý
	1. Bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định của Luật
	2. Xây dựng, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩ
	3. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, thu thập
	4. Kinh doanh, liên doanh trong lĩnh vực du lịch s
	5. Phối hợp với lực lượng kiểm lâm, cảnh sát môi t
	6. Được chia sẻ lợi ích từ hoạt động tiếp cận nguồ
	7. Quyền và trách nhiệm khác theo quy định của phá
	Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình,
	1. Hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp tro
	a) Khai thác nguồn lợi hợp pháp trong khu bảo tồ
	b) Tham gia, hưởng lợi ích từ hoạt động kinh doa
	c) Hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ, bồi thườ
	d) Thực hiện quy chế quản lý khu bảo tồn;
	đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp l
	2. Chính phủ quy định cụ thể việc thực hiện Điều n
	Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có
	Tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp trong kh
	1. Khai thác nguồn lợi hợp pháp trong khu bảo tồ
	2. Tiếp cận nguồn gen, chia sẻ lợi ích từ việc tiế
	3. Thực hiện quy chế quản lý khu bảo tồn;
	4. Tiến hành các hoạt động khác theo quy định của 
	5. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp l
	Điều 32. Quản lý vùng đệm của khu bảo tồn 
	1. Vị trí, diện tích vùng đệm được quy định trong 
	2. Mọi hoạt động trong vùng đệm phải tuân thủ quy 
	3. Chủ dự án đầu tư trong vùng đệm của khu bảo tô
	Trường hợp dự án đầu tư trong vùng đệm tiềm ẩn n
	Điều 33. Báo cáo về hiện trạng đa dạng sinh học củ
	1. Định kỳ 3 năm một lần, Ban quản lý khu bảo tồn,
	2. Báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học của khu bả
	a) Thực trạng, tình trạng phục hồi và  kế hoạch ph
	b) Thực trạng và kế hoạch bảo tồn các loài thuộc D
	c) Yêu cầu đặt ra đối với bảo tồn đa dạng sinh 
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	Điều 34. Điều tra, đánh giá và xác lập chế
	1. Các hệ sinh thái tự nhiên phải được điều
	2. Hệ sinh thái rừng tự nhiên phải được điề
	3. Hệ sinh thái tự nhiên trên biển phải được
	Điều 35. Phát triển bền vững hệ sinh thái t
	1. Đất ngập nước tự nhiên là vùng đầm lầy, 
	2. Việc thống kê, kiểm kê vùng đất ngập nước
	Điều 36. Phát triển bền vững hệ sinh thái t
	1. Vùng núi đá vôi và vùng đất chưa sử dụn
	2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều tra, thống kê, đ
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	BẢO VỆ LOÀI THUỘC DANH MỤC
	LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM  ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ
	Điều 37. Loài được đưa vào Danh mục loài nguy cấp,
	1. Loài được xem xét đưa vào Danh mục loài nguy cấ
	a) Loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý,
	b) Giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và
	2. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí xác định loà
	Điều 38. Đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mụ
	1. Căn cứ vào quy định tại Điều 37 của Luật n
	a) Tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài, dự án điều t
	b) Tổ chức, cá nhân được giao quản lý rừng, khu bả
	c) Hội, hiệp hội và tổ chức khác về khoa học v
	2. Đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài
	3. Hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục
	a) Tên phổ thông, tên bản địa, tên khoa học của lo
	b) Vùng phân bố, số lượng cá thể ước tính, điều ki
	c) Các đặc tính cơ bản, tính đặc hữu, giá trị
	d) Mức độ bị đe dọa tuyệt chủng của loài được đề n
	đ) Chế độ quản lý, bảo vệ và yêu cầu đặc thù kha
	e) Kết quả tự đánh giá và đề nghị việc đưa vào ho
	Điều 39. Thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa 
	1. Bộ, cơ quan ngang bộ sau khi nhận được hồ sơ hợ
	2. Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục thẩ
	 Điều 40. Quyết định loài được đưa vào hoặc đưa ra
	1. Chính phủ quyết định loài được đưa vào hoặc
	a) Tên loài; 
	b) Đặc tính cơ bản của loài;
	c) Chế độ quản lý, bảo vệ đặc thù.
	2. Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 
	3. Định kỳ 3 năm một lần hoặc khi có nhu cầu, loài
	Điều 41. Bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy
	1. Khu vực có loài thuộc Danh mục loài nguy cấp,
	2. Nhà nước thành lập hoặc giao cho tổ chức,
	3. Việc đưa loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, q
	4. Chính phủ quy định cụ thể thẩm quyền, trình tư
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	Điều 42. Thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng si
	1. Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học được thành 
	a) Cơ sở nuôi, trồng loài thuộc Danh mục loài ngu
	b) Cơ sở cứu hộ loài hoang dã;
	c) Cơ sở lưu giữ giống cây trồng, vật nuôi, vi si
	2. Cơ sở có đủ các điều kiện sau đây được cấp gi
	a) Diện tích đất, chuồng trại, cơ sở vật chất
	b) Cán bộ kỹ thuật có chuyên môn phù hợp;
	c) Năng lực tài chính, quản lý cơ sở bảo tô
	3. Hồ sơ đăng ký thành lập cơ sở bảo tồn đa
	a) Đơn đăng ký thành lập;
	b) Dự án thành lập;
	c) Giấy tờ chứng minh có đủ các điều kiện quy đ
	4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận cơ
	Điều 43. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, ca
	1. Tổ chức, cá nhân quản lý cơ sở bảo tồn 
	a) Hưởng chính sách, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ 
	b) Tiếp nhận, thực hiện dự án hỗ trợ từ tổ
	c) Hưởng các khoản thu từ hoạt động du lịch và
	d) Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợ
	đ) Nuôi, trồng, nuôi sinh sản, cứu hộ loài thuộc
	e) Trao đổi, tặng cho loài thuộc Danh mục loài n
	g) Quyền khác theo quy định của pháp luật.
	2. Tổ chức, cá nhân quản lý cơ sở bảo tồn 
	a) Bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm sóc loài thuộc Danh m
	b) Đăng ký, khai báo nguồn gốc loài thuộc Danh
	c) Có biện pháp phòng dịch, chế độ chăm só
	d) Tháng 12 hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân cấ
	đ) Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định
	Điều 44. Loài hoang dã bị cấm khai thác và loài ho
	1. Việc khai thác có điều kiện loài hoang dã trong
	Điều 45. Nuôi, trồng loài thuộc Danh mục loài nguy
	1. Loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm đư
	2. Việc nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng, 
	Điều 46. Trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, mua,
	Điều 47. Cứu hộ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp,
	1. Cá thể loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, 
	2. Tổ chức, cá nhân phát hiện cá thể loài thuộc Da
	3. Cá thể loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, 
	Điều 48. Bảo vệ giống cây trồng, vật nuôi đặc
	1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ tri
	Điều 49. Bảo vệ loài vi sinh vật và nấm đặc hữu 
	1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ tri
	2. Việc tiếp cận nguồn gen loài vi sinh vật và
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	Điều 50. Điều tra và lập Danh mục loài ngoại lai 
	1. Loài ngoại lai xâm hại bao gồm loài ngoại lai x
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	2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức điều tra, xác
	Điều 54. Công khai thông tin về loài ngoại lai xâ
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	2. Nhà nước giao cho tổ chức, cá nhân quản lý
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	a) Thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
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	Mục 2
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	Điều 65. Trách nhiệm quản lý rủi ro do sinh vật 
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	b) Mức độ rủi ro đối với đa dạng sinh học;
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	e) Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý t
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